Chương XVII: Giáo dục

1. Giáo dục trong thời kỳ Phong kiến, Thực dân
1.1. Tổng quan tình hình giáo dục và khoa cử dưới thời phong kiến và thời  Pháp thuộc 

Trong tiến trình phát triển văn hoá Việt Nam, Quảng Bình là vùng đất thụ ứng và giao thoa các sắc thái văn hoá Đông Sơn - Sa Huỳnh, Chămpa - Đại Việt, Thăng Long - Phú Xuân, Đằng trong, Đằng ngoài, Văn hoá Trung Quốc - ấn Độ…Sự đan xen và hội nhập các yếu tố văn hoá đa dạng đã tạo nên cho vùng này những tinh hoa và truyền thống văn hoá quý báu mà gia trị nổi bật nhất là truyền thống hiếu học và học giỏi. 

Tuy các hình thái văn hoá cộng đồng ra đời sớm nhưng do vị thế địa lý mà việc học hành, khoa cử của Quảng Bình lại được ghi nhận tương đối muộn. 

Trong thiên niên kỷ thứ nhất, vùng đất Quảng Bình bị hai thế lực phong kiến Trung Quốc và Chămpa xâm chiếm. Vì vậy hầu như người dân Quảng Bình không có điều kiện để học hành và cũng không có môi trường khoa cử. 

Từ năm 1069, sau khi vùng đất Quảng Bình (dưới danh xưng là Châu Bố Chính và châu Địa Lý) trở về với quốc gia Đại Việt, cộng đồng dân cư trên địa bàn Quảng Bình xưa bắt đầu có cơ hội tiếp cận với chế độ khoa cử phong kiến và đã có người đỗ đạt.  Tuy nhiên, phải đến cuối thời Lý, đầu thời Trần việc học hành, khoa cử mới bắt đầu được sử sách ghi nhận. Người đầu tiên khai mở danh lục khoa bảng Quảng Bình là Trương Xán, người làng người làng Hoành Bồ, châu Bố Chính (Quảng Trạch nagỳ nay), đỗ trạng nguyên năm 1256, khi ông mới 29 tuổi

Tuy truyền thống học hành khoa cử ở Quảmg Bình hình thành tương đối muộn nhưng trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ XIII đến thế kỷ thứ XIX, sau khi đã hoà nhập với tình hình học hành, khoa cử diễn tiến không đồng đều trong các triều đại phong kiến, nhưng thời kỳ nào cũng có người có tên trong danh lục khoa bảng Việt Nam, đã có gần 50 người dỗ đạt đại khoa, trong đó có 1 trạng nguyên 27 tiến sỹ, 19 phó bảng và hàng trăm người đỗ cử nhân. Trong danh sách 49 vị đại khoa ghi nhận được có nhiều gia đình, dòng họ có nhiều người đỗ đạt.
Vào những năm cuối cùng của thế kỷ thứ XIX, khi Hàm Nghi - Tôn Thất Thuyết khởi xướng phong trào “Cần Vương Chống Pháp”, Quảng Bình trở thành trung tâm của phong trào kháng chiến dưới ngọn cờ “Cần Vương”, nhiều trí thức, sỹ phu yêu nước người Quảng Bình đã chiêu mộ nghĩa binh, vận động nhân dân lập căn cứ kháng chiến, tổ chức bảo vệ Bộ chỉ huy phong trào “Cần Vương” và tổ chức nhiều trận tập kích quân đội Pháp, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề. Hoạt động yêu nước, chống pháp dưới sự lãnh đạo của các trí thức phong kiến yêu nước đã khích lệ tinh thần nhân dân tiếp tục đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau khi phong trào “Cần Vương” thất bại, thực dân Pháp triển khai bình định Quảng Bình, khai thác tài nguyên và thống trị nhân dân ta. Để thực hiện chính sách khai thác thuộc địa, thực dân Pháp một mặt duy trì một số cơ sở giáo dục lạc hậu của chế độ phong kiến để kìm toả nhân dân ta trong vòng ngu dốt, mặt khác mở thêm một số trường tiểu học Pháp - Việt để đào tạo những người giúp việc cho bộ máy cai trị. Trên địa bàn Quảng Bình, thực dân Pháp thành lập 3 trường tiểu học ở Đồng Hới, Lệ Thuỷ và Quảng Trạch, gần 20 trường sơ học ở các vùng đông đúc dân cư. Song song với hệ thống trường học do Thực dân Pháp thành lập và đào tạo theo chương trình của Pháp, nhiều trí thức phong kiến thức thời đã thành lập các trường tư để thu hút con em địa phương vào học. Nhiều làng quê nổi tiếng về truyền thống học hành như La Hà, Lệ Sơn, Trung Bính, Văn La,Quảng Xá, Cổ Hiền, Đại Phong, Cổ Liểu...vẫn giữ được nề nếp và truyền thống hiếu học cho con cháu.

Mặc dù hệ thống trường tư của các ông đồ, ông cử, cậu giáo đã ra đời và tồn tại ở hầu khắp các làng xã Quảng Bình nhưng một phần do sự lỗi thời cuả nội dung đào tạo theo tri thức phong kiến lạc hậu, một phần do thực dân Pháp o ép nên đến năm 1919, khi nền hán học bị bãi bỏ thì hệ thống các trường tư này gần như tan rã hoàn toàn. Thay vào đó là nền giáo dục thực dân với nhiều cấp học, ngành học và chương trình học tương đối hoàn chỉnh nhưng cũng chỉ để giành riêng cho một số ít con em những gia đình khá giả và những người giúp việc cho bộ máy thực dân tại Việt Nam (Trong hệ Trung học, học sinh phải qua 3 năm học ở trường sơ học (yếu lược) gồm các lớp: Đông ấu, Dự bị, lớp 3 để thi tốt nghiệp yếu lược, sai đó thi lên lớp nhì. 3 năm tiếp theo học Tiểu học (primai) với các lớp: nhị đệ nhất, nhị đệ nhị, lớp nhât để thi primai, 4 năm Trung học đệ nhất cấp qua các lớp nhất niên, nhị niên, tam niên để thi lấy bằng thành “chung” (diplomai) và thi lên Trung học đệ nhị cấp. 2 năm Trung học đệ nhị cấp qua các lớp đệ nhất chuyên khoa, đệ nhị chuyên khoa, thi bán phần tú tài. 1 năm đệ tam chuyên khoa thi toàn phần tú tài. Toàn bộ hệ thống gpồm 13 năm học, 8 kỳ thi) . 

 Sản phẩm đào tạo ngoài hệ thống kiến thức cơ bản trên một số ít lĩnh vực chuyên môn và khoa học, người học bị đặt trong hệ thống tư duy gắn liền với lợi ích của chủ nghĩa thực dân. Ngôn ngữ chính trong hệ thống đào tạo là tiếng Pháp.

Trong buổi giao thời giữa sự tan rã  của hệ thống giáo dục phong kiến và sự hình thành có phần thiên lệch về mục tiêu và lợi ích của nền giáo dục thực dân, nhân dân nước ta nói chung, Quảng Bình nói riêng không có nhiều cơ hội để được học hành. Đại đa số nhân dân Quảng Bình rơi vào tình trạng mù chử.

Từ khi cả nước dấy lên phong trào vận động “tân học”, ở Quảng Bình đã xuất hiện một số thanh niên trí thức tham gia vận động tân học. Đây cũng là mầm móng để phát triển thành những tổ chức thanh niên tiến bộ có thiên hướng yêu nước, chống pháp phát triển nhiều nơi ở Quảng bình đầu thế kỷ XX.

Trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XX, đã xuất hiện một số hoạt động yêu nứơc của thầy giáo và học sinh trong các trường học ở Lệ Thuỷ, Roòn, Thọ Linh, Đồng Hới...Phong trào đòi thả cụ Phan Bội Châu , để  tang cụ Phan Chu Trinh  đã được đông đảo giáo chức và học sinh trong hệ thống các trường học ở Quảng bình hưởng ứng. Nòng cốt trong các hoạt động yêu nước của thanh niên, trí thức và giáo chức yêu nước là các thầy giáo ở Quảng Bình như Lương Duy Tâm, Lê Văn Ty, Lê Uẩn, các thầy giáo từ các tỉnh khác đến dạy học ở Quảng Bình như Phạm Phú Lượng (Quảng Nam), Trần Kinh (Huế), Lê Quang Dật (Quảng Trị), Trần Mạnh Bính (Hà Tĩnh), Vũ Khắc Minh (Nghệ An), Đào Duy Anh (Thanh Hoá)…nhiều thanh niên trí thức, học sinh Quảng Bình trên ghế nhà trường đã bắt đầu giác ngộ tinh thần yêu nước và cáh mạng, tham gia tích cực các hoạt động truyền bá tư tưởng yêu nước, chống Pháp cho nhân dân, tiêu biểu như Võ Nguyên Giáp, Quách Xuân Kỳ, Đào Đàn, Lê Đài...

Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn quốc, một số Hội truyền bá Quốc ngữ đã ra đời ở một số địa phương trên địa bàn Quảng Bình như Thạch Bàn, An Xá (Lệ Thuỷ), Võ Xá, Quảng Xá (Quảng Ninh), Trung Bính (Đồng Hới), Hoàn Lão, Lý Hoà (Bố Trạch), Ba Đồn, Thổ Ngoạ, Lộc Điền (Quảng Trạch).

Tranh thủ phong trào Dân chủ đang được mở rộng, nhiều địa phương đã kêu gọi sự đóng góp của nhân dân, trong đó có cả những hào phú, bá hộ, những người làm ăn khá giả góp vốn xây dựng trường làng. Những năm cuối của thời kỳ “Mặt trận dân chủ”, thực dân Pháp cũng cho phép mở thêm một số trường tiểu học . Trong một số trường tiểu học ở những khu vực tập trung dân cư có sự giao thưong phát triển đã có các nữ sinh tham gia học tập. Tại Lệ Thuỷ đã thành lập trường Thành chung có sự tham gia gảng dạy của các giáo chức yêu nước như Đào Viết Doãn, Nguyễn Hữu Chuyên..., một số con em nông dân cũng đã được tham gia học tập trong Trường. Đây là tiền đề quan trong để các thanh niên trí thức yêu nước mở rộng việc tuyên truyền tư tưởng cách mạng từ trong nhà trường ra ngoài xã hội.

Sự ra đời của một số cơ sở giáo dục “tân học” đã góp phần mở mang trí tuệ cho một số trí thức thanh niên. trong số đó có nhiều thanh niên trí thức đã nhanh chóng giác ngộ cách mạng, tham gia tích cực vào các hoạt động truyền bá tư tưởng yêu nước, và cách mạng, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân. trong đó đã có người trở thành những danh nhân, những nhà văn hoá, những nhà hoạt động xã hội và những cán bộ cao cấp của Nhà nước như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sâm, Lưu trọng Lư, Hoàng Xuân Sanh... Trong bối cảnh đất nước đang còn nô lệ, bên cạnh những hạn chế do âm mưu của chủ nghĩa thực dân, những kết quả thu được về giáo dục, đào tạo trong thời thuộc Pháp nằm ngoài ý muốn chủ quan của thực dân Pháp, đã khách quan mang lại cho nhân dân Quảng Bình những nền móng sơ khởi, tạo tiền đề cho nền giáo dục cách mạng phát triển. 

1. 2. Danh lục khoa bảng Quảng Bình dưới thời phong kiến

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Làng xã 
	Huyện
	Năm thi hội đậu học vị

	1
	Trương Xán
	1227
	Hoành Bồ
	Quảng Trạch
	Trạng Nguyên

đời Trần Thái Tông 1256

	2
	Dương Văn An
	1513
	Tuy Lộc
	Lệ Thuỷ
	Tiến sĩ đời Mạc 1547

	3
	Lệ Đa Năng
	(?)
	An Chế
	Lệ Thuỷ
	Tiến sĩ đời Lê Anh Tông 1565

	4
	Nguyễn Trạch
	1547
	Trung Hoà
	Quảng Trạch
	Tiến sĩ đời Lê Thế Tông 1580

	5
	Phạm Đại Kháng
	(?)
	An Chế
	Lệ Thuỷ
	Tiến sĩ đời Mạc Đậu Hợp 1592

	6 
	Nguyễn Hữu Trường 
	1806
	Hoàng Công 
	Lệ Thuỷ
	Hoàng Giáp Minh Mệnh 1838

	7
	Phạm Chân
	1804
	Cảnh Dương
	Quảng Trạch
	Tiến sĩ đời Minh Mệnh 1838

	8
	Tạ Kim Vực
	1805
	La Hà
	Quảng Trạch
	Tiến sĩ đời Minh Mệnh 1838

	9
	Hồ Văn Trị
	1815
	Quy Đức
	Bố Trạch
	Tiến sĩ đời Thiệu Trị 1841

	10
	Phạm Xuân Quế
	(?)
	Lũ Phong
	Quảng Trạch
	Phó Bảng Thiệu Trị 1841

	11
	Ngô Khắc Kiệm 
	1799
	Lộc Điền
	Quảng Trạch 
	Tiến sĩ đời Thiệu Trị 1842

	12
	Nguyễn Duy Cần
	1817
	Lý Hoà
	Bố Trạch 
	Tiến sĩ đời Thiệu Trị 1842

	13
	Đặng Văn Thái 
	1811
	Cao Lao
	Bố Trạch 
	Phó Bảng Thiệu Trị 1843

	14
	Nguyễn Dương Huy 
	1813
	Mỹ Hoà
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Thiệu Trị 1844

	15
	Nguyễn ĐĂng Hành
	1823
	Phù Chánh 
	Lệ Thuỷ  
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1848

	16
	Lê Hữu Lệ
	1826
	Cổ Hiền 
	Quảng Ninh 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1848

	17
	Vũ Xuân Xán
	1821
	Hoà Luật
	Lệ Thuỷ 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1848

	18
	Trần Ngọc Diệu 
	1812
	Di Luân 
	Quảng Trạch 
	Phó Bảng Tự Đức 1848

	19
	Nguyễn Bằng Dực
	1806
	Cảnh Dương 
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1849

	20
	Nguyễn Quốc THành
	1822
	Lộc Điền 
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1851

	21
	Phạm Nhật Tân
	1811
	La Hà
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1851

	22
	Trần Văn Hệ
	1828
	La Hà
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1851

	23
	Lưu Văn Bình
	1802
	Cao Lao 
	Bố  Trạch
	Phó Bảng Tự Đức 1853

	24
	Trần Doãn THăng
	1824
	Thổ Ngoạ
	Quảng  Trạch 
	Phó Bảng Tự Đức 1853

	25
	Trần Văn Chuẩn
	1826
	La Hà 
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1862

	26
	Hà Văn Quan
	1828
	Vính Tuy 
	Quảng  Ninh
	Phó Bảng Tự Đức 1865

	27
	Nguyễn Tích
	1833
	Tuy Lộc
	Lệ Thuỷ 
	Phó Bảng Tự Đức 1865

	28
	Lê Lượng 
	1831
	Thạch Bàn
	Lệ Thuỷ 
	Phó Bảng Tự Đức 1865

	29
	Phạm Duy Đôn 
	1809
	Thanh Thuỷ
	Tuyên  Hoá
	Hoàng Giáp Tự Đức 1865

	30
	Lê Doãn Thành
	1830
	Tiền Thiệp
	Quảng  Ninh
	Phó Bảng Tự Đức 1868

	31
	Lê Đại
	1838
	Phan Xá 
	Lệ Thuỷ 
	Tiến sĩ đời Tự Đức 1839

	32
	Huỳnh Côn
	1850
	Trung Bính
	Quảng  Ninh
	Phó Bảng Tự Đức 1877

	33
	Nguyễn Quang
	1841
	Lộc Long 
	Quảng  Ninh
	Phó Bảng Tự Đức 1877

	34
	Nguyễn Lê Kháng
	1845
	Thạch Xá 
	Lệ Thuỷ 
	Phó Bảng Tự Đức 1879

	35
	Trần Khánh Hội
	1855
	Đại Phong
	Lệ Thuỷ 
	Phó Bảng Kiến Phúc 1884

	36
	Phan Văn Khải
	1854
	Tả Thắng 
	Lệ Thuỷ 
	Tiến sĩ đời Thành Thái 1889

	37
	Hoàng Thuỵ
	1848
	Phú Nhuận 
	Quảng  Ninh
	Phó Bảng Thành Thái 1889

	38
	Tạ Hàm
	1856
	La Hà
	Quảng Trạch 
	Tiến sĩ đời Thành Thái 1892

	39
	Nguyễn Duy Thắng
	1872
	Lý Hoà
	Bố Trạch
	Phó Bảng Thành Thái 1898

	40
	Trần Văn Thống 
	1871
	La Hà
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Thành Thái 1901

	41
	Nguyễn Duy Tích
	1879
	Lý Hoà
	Bố Trạch
	Tiến sĩ đời Thành Thái 1901

	42
	Hoàng Đại Bình 
	1871
	Xuân Lai
	Lệ Thuỷ 
	Phó Bảng Thành Thái 1901

	43
	Nguyễn Duy Phiên
	1885
	Lý Hoà
	Bố Trạch
	Hoàng Giáp Thành Thái 1907

	44
	Lê Chí Tuân 
	1871
	Lâm Xuân
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Thành Thái 1907

	45
	Nguyễn Duy Thiệu
	1886
	Lý Hoà 
	Bố  Trạch
	Phó Bảng Duy Tân 1910

	46
	Hoàng Trọng Đài
	1888
	Văn La
	Quảng  Ninh
	Phó Bảng Duy Tân 1910

	47
	Nguyễn Ngọc Toản
	1887
	Đơn Sa
	Quảng  Trạch 
	Tiến sĩ đời Thành Thái 1907

	48
	Võ Khắc triển
	1882
	Mỹ Lộc 
	Lệ Thuỷ 
	Tiến sĩ đời Khải Định 1919

	49
	Nguyễn Đăng Cư
	1898
	Phù Chánh
	Lệ Thuỷ 
	Phó Bảng Khải Định 1919


Mục thi Hương, học vị cử nhân  
	STT
	Họ và tên
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	Tự Đức thứ 20

	152
	Võ Bá Liêm
	Mỹ Lộc
	Lệ Thủy
	Đinh Mão 1867
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	Tự Đức thứ 21

	158
	Lại Trâm
	Trung Bính
	Quảng Ninh
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	159
	Dương Văn Nhân
	Đặng Xá
	Quảng Ninh
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	160
	Trần Đức Nghiệp
	Đại Phong
	Lệ Thủy
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	161
	Hoàng Bá Nhương
	Diêm Điền
	Quảng Ninh
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	162
	Huỳnh Côn
	Trung Bính
	Quảng Ninh
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	163
	Nguyễn Văn Bản
	Trung Bính
	Quảng Ninh
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	164
	Nguyễn Huy Tấn
	Mỹ duyệt
	Lệ Thủy
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	165
	Trần Văn Thức
	La Hà
	Quảng Trạch
	Mậu Thìn 1868
	Tự Đức thứ 21

	166
	Nguyễn Quang
	Lộc Long
	Quảng Ninh
	Canh Ngọ 1870
	Tự Đức thứ 23

	167
	Trần Xuân Tiêu
	La Hà
	Quảng Trạch
	Canh Ngọ 1870
	Tự Đức thứ 23

	168
	Tạ Kiên
	La Hà
	Quảng Trạch
	Canh Ngọ 1870
	Tự Đức thứ 23

	169
	Nguyễn Doãn Thăng
	Động Hải
	Quảng Ninh
	Canh Ngọ 1870
	Tự Đức thứ 23

	170
	Nguyễn Viết Nhĩ
	Hiển Lộc
	 Quảng Ninh
	Canh Ngọ 1870
	Tự Đức thứ 23

	171
	Lê Chí Thức
	Lâm Xuân
	Tuyên Hoá
	Canh Ngọ 1870
	Tự Đức thứ 23

	172
	Trần Hữu Chân
	Hoàng Công 
	Lệ Thủy
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	173
	Vũ Xuân Đưởng
	Cảnh Dương
	QuảngTrạch
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	174
	Nguyễn Văn Du
	Đại Phong
	Lệ Thủy
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	175
	Nguyễn Hữu Quang
	Ngọc Phụ
	(không.rõ huyện)
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	176
	Trần Khánh Hợi
	Đại Phong
	Lệ Thủy
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	177
	Lê Đàn
	Kim Định
	Lệ Thủy
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	178
	Nguyễn Đức Thu
	Cao Lao
	Bố Trạch
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	179
	Nguyễn Phạm Tuân
	Kiên Bính
	Quảng Ninh
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	180
	Nguyễn Như Diệm
	Thổ Ngoạ 
	Quảng Trạch
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	181
	Trần Văn Thiêm
	Tráng Tiệp
	Quảng Ninh
	Quý Dậu 1873
	Tự Đức thứ 26

	182
	Nguyễn Văn Khu
	Cao Lao
	Bố Trạch
	Bính Tý 1876
	Tự Đức thứ 29

	183
	Nguyễn Văn Nhuận
	Đặng Xá
	Quảng Ninh
	Bính Tý 1876
	Tự Đức thứ 29

	184
	Bùi Đôn
	Di Luân
	Quảng Trạch
	Bính Tý 1876
	Tự Đức thứ 29

	185
	Nguyễn Hải
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Bính Tý 1876
	Tự Đức thứ 29

	186
	Nguyễn Xuân Hào
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Bính Tý 1876
	Tự Đức thứ 29

	187
	Trần Văn Tốn
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Mậu Dần 1878
	Tự Đức thứ 31

	188
	Nguyễn Lê Kháng
	Thạch Xá
	Lệ Thủy
	Mậu Dần 1878
	Tự Đức thứ 31

	189
	Nguyễn Duy Miễn
	Lý Hoà
	Bố Trạch
	Mậu Dần 1878
	Tự Đức thứ 31

	190
	Trần Đình Tuy
	Thượng Sơn
	Quảng Trạch
	Mậu Dần 1878
	Tự Đức thứ 31

	191
	Phạm Gia Thoại
	La Hà
	Quảng Trạch
	Mậu Dần 1878
	Tự Đức thứ 31

	192
	Hoàng Giản
	Cổ Liễu
	Lệ Thủy
	Mậu Dần 1878
	Tự Đức thứ 31

	193
	Nguyễn Huyên
	Hoàn Lão
	Bố Trạch
	Mậu Dần 1878
	Tự Đức thứ 31

	194
	Trần Tiến ích
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Kỷ Mão 1879
	Tự Đức thứ 32

	195
	Nguyễn Hữu Phỉ
	Vĩnh Lộc
	Quảng Trạch
	Kỷ Mão 1879
	Tự Đức thứ 32

	196
	Hà Xuân Kiều
	Hữu Đăng
	Quảng Ninh
	Kỷ Mão 1879
	Tự Đức thứ 32

	197
	Lương Nhị
	Lệ Sơn
	Tuyên Hoá
	Nhâm Ngọ 1882
	Tự Đức thứ 35

	198
	Trần Văn Trứ
	Động Hải
	Quảng Ninh
	Nhâm Ngọ 1882
	Tự Đức thứ 35

	199
	Vũ Trọng Địch
	Hương An
	Lệ Thủy
	Nhâm Ngọ 1882
	Tự Đức thứ 35

	200
	Nguyễn Duy Tân
	Pháp Kệ
	Quảng Trạch
	Nhâm Ngọ 1882
	Tự Đức thứ 35

	201
	Vũ Trinh
	Mỹ Lộc
	Lệ Thủy
	Nhâm Ngọ 1882
	Tự Đức thứ 35

	202
	Lê Hàm
	Lũ Đăng
	Quảng Trạch
	Nhâm Ngọ 1882
	Tự Đức thứ 35

	203
	Lưu Đức Xứng
	Cao Lao
	Bố Trạch
	Giáp Thân 1884
	Kiến Phước 1

	204
	Mai Dực
	La Hà
	Quảng Trạch
	Giáp Thân 1884
	Kiến Phước 1

	205
	Hoàng Văn Cát
	Hoàng Giang
	Lệ Thủy
	Giáp Thân 1884
	Kiến Phước 1

	206
	Phạm Xuân Thực
	Đại Phong Lộc
	Lệ Thủy
	Giáp Thân 1884
	Kiến Phước 1

	207
	Phan Diệu
	Pháp Kệ
	Quảng Trạch
	Giáp Thân 1884
	Kiến Phước 1

	208
	Nguyễn Củ 
	Phù Chánh
	Lệ Thủy
	Giáp Thân 1884
	Kiến Phước 1

	209
	Phạm Văn Khởi
	Tả Thắng
	Lệ Thủy
	Giáp Thân 1884
	Kiến Phước 1

	210
	Hồ Lương Bật
	Quy Đức
	Bố Trạch
	Đinh Hợi 1887
	Đồng Khánh 2

	211
	Phạm Tiến Đảng
	La Hà
	Quảng Trạch
	Đinh Hợi 1887
	Đồng Khánh 2

	212
	Trần Vinh
	Hữu Cung
	Quảng Ninh
	Đinh Hợi 1887
	Đồng Khánh 2

	213
	Hoàng Thụy
	Phú Nhuận
	Quảng Ninh
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	214
	Phạm Xuân Triêm
	Phong Lộc
	Lệ Thủy
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	215
	Lưu Vĩnh Kiến
	Cao Lao
	Bố Trạch
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	216
	Nguyễn Xuân Trạch
	Thổ Ngoạ
	Q.Trạch
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	217
	Nguyễn Trường Tiến
	Lộc Long
	Quảng Ninh
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	218
	Nguyễn Cư
	Phúc Thọ
	Bố Trạch
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	219
	Nguyễn Văn San
	Xã Hàm Cát
	(Không rõ huyện)
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	220
	Nguyễn Trường Nhu
	Lộc Long
	Quảng Ninh
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	221
	Trần Hữu Xứng
	La Hà
	Quảng Trạch
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	222
	Nguyễn Hữu Trác
	Vĩnh Lộc
	Quảng Ninh
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	223
	Trần Văn Bình
	Tráng Tiệp
	Quảng Ninh
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	224
	Hoàng Quảng Côn
	Cổ Liễu
	Lệ Thủy
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	225
	Trần Văn Đỉnh
	La Hà
	Quảng Trạch
	Mậu Tý 1888
	Đồng Khánh 3

	226
	Tạ Hàm
	La Hà
	Quảng Trạch
	Tân Mão 1891
	Thành Thái thứ 3

	227
	Trần Văn Diễn
	La Hà
	Quảng Trạch
	Tân Mão 1891
	Thành Thái thứ 3

	228
	Nguyễn Thúc Uý
	Võ Xá
	Quảng Ninh
	Tân Mão 1891
	Thành Thái thứ 3

	229
	Nguyễn Tư Kiêm
	Thủy Cần
	Lệ Thủy
	Giáp Ngọ 1894
	Thành Thái thứ 6

	230
	Trần Trí
	Hữu Cung
	Quảng Ninh
	Giáp Ngọ 1894
	Thành Thái thứ 6

	231
	Hà dụng hanh
	Hữu Niên
	Quảng Ninh
	Giáp Ngọ 1894
	Thành Thái thứ 6

	232
	Lê Văn Diễn
	Lộc An
	Lệ Thủy
	Đinh Dậu
	Thành Thái thứ 9

	233
	Nguyễn Duy Cần
	Lý Hoà
	Bỗ Trạch
	Đinh Dậu
	Thành Thái thứ 9

	234
	Nguyễn Hữu Vinh
	Lộc An
	Lệ Thủy
	Đinh Dậu
	Thành Thái thứ 9

	235
	Trần Khắc Khoan
	La Hà
	Quảng Trạch
	Đinh Dậu
	Thành Thái thứ 9

	236
	Trương Văn Hoàn
	Trường Dục
	Quảng Ninh
	Đinh Dậu
	Thành Thái thứ 9

	237
	Hoàng Dại Bỉnh
	Xuân Lai
	Lệ Thủy
	Đinh Dậu
	Thành Thái thứ 9

	238
	Hoàng Khai Tế
	Động Hải
	Quảng Ninh
	Đinh Dậu
	Thành Thái thứ 9

	239
	Nguyễn Hân Văn
	Mỹ Trạch
	Lệ Thủy
	Canh Tý 1900
	Thành Thái thứ 12

	240
	Nguyễn Duy Tích
	Lý Hoà
	Bố Trạch
	Canh Tý 1900
	Thành Thái thứ 12

	241
	đinh XuânĐiệu
	Thọ Linh
	Quảng Trạch
	Canh Tý 1900
	Thành Thái thứ 12

	242
	Hà Văn Tuân
	Vĩnh Tuy
	Quảng Ninh
	Canh Tý 1900
	Thành Thái thứ 12

	243
	Nguyễn Nhiếp
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Canh Tý 1900
	Thành Thái thứ 12

	244
	Nguyễn Duy Phiên
	Lý Hoà
	Bố Trạch
	Quý Mão 1903
	Thành Thái thứ 15

	245
	Ma Xuân Đán
	Thuận Bài
	Quảng Trạch
	Quý Mão 1903
	Thành Thái thứ 15

	246
	Nguyễn Xuân Nhiếp
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Quý Mão 1903
	Thành Thái thứ 15

	247
	Bạch Doãn Thụy
	Phú Việt
	Lệ Thủy
	Quý Mão 1903
	Thành Thái thứ 15

	248
	Nguyễn Thúc Khẩn
	Võ Xá 
	Quảng Ninh
	Quý Mão 1903
	Thành Thái thứ 15

	249
	Nguyễn Bá Dinh
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Bính Ngọ 1906
	Thành Thái thứ 18

	250
	Hoàng Chu Tích
	Trung Bính
	Bảo Ninh
	Bính Ngọ 1906
	Thành Thái thứ 18

	251
	Phan Đàm
	Trung Thuần
	Quảng Trạch
	Bính Ngọ 1906
	Thành Thái thứ 18

	252
	Nguyễn Xuân Huệ
	Thổ Ngoạ
	Quảng Trạch
	Bính Ngọ 1906
	Thành Thái thứ 18

	253
	Lưu Đức Tuân
	Cao Lao
	Bố Trạch
	Kỷ Dậu 1909
	Duy Tân thứ 3

	254
	Nguyễn Tăng Côi
	Quy Trinh
	Quảng Ninh
	Kỷ Dậu 1909
	Duy Tân thứ 3

	255
	Phan Đông
	Pháp Kệ
	Quảng Trạch
	Kỷ Dậu 1909
	Duy Tân thứ 3

	256
	Nguyễn Đình Đối
	Lũ Phong
	Quảng Trạch
	Kỷ Dậu 1909
	Duy Tân thứ 3

	257
	Hoàng Trọng Đài
	Văn La
	Quảng Ninh
	Kỷ Dậu 1909
	Duy Tân thứ 3

	258
	Trần Mạnh Đàn
	Thuận Bài
	Quảng Trạch
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	259
	Nguyễn Đức Dao
	Thị Lễ
	Tuyên Hoá
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	260
	Trần Đình Liễu
	La Hà
	Quảng Trạch
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	261
	Nguyễn Ngọc Toản
	Đan Sa
	QuảngTrạch
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	262
	Lê Công Tốn
	Thạch Bàn
	Lệ Thủy
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	263
	Võ Khắc Triển
	Mỹ Lộc
	Lệ Thủy
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	264
	Lê Kế Tắc
	Tả Phan
	Quảng Ninh
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	265
	Đặng Kế 
	Đức Phổ
	Quảng Ninh
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	266
	Ngô Gia Hựu
	Lộc điền
	Quảng Trạch
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	267
	Trần Văn Hanh
	La Hà
	Quảng Trạch
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	268
	Tạ Đình Mai 
	La Hà
	Quảng Trạch
	Nhâm Tý 1912
	Duy Tân thứ 6

	269
	Nguyễn Duy Hiệu
	Hậu Lộc (Lộc Điền)
	QuảngTrạch
	ất Mão 1915
	Duy Tân thứ 9

	270
	Nguyễn Đăng Cư
	Phù Chánh
	Lệ Thủy
	Mậu Ngọ 1918
	Khải Định thứ3


2. Giáo dục, đào tạo quảng bình trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
2.1. XÂY DỰNG CƠ SỞ BƯỚC ĐẦU CỦA NỀN GIÁO DỤC CÁCH MẠNG

Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ nhân dân ra đời đã mở ra thời kỳ mới cho nền giáo dục Việt Nam. Sự nghiệp giáo dục Quảng Bình bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn hình thành và phát triển của nền giáo dục cách mạng mà nhân dân là chủ thể và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục.

*Thành lập Nha giáo dục Quảng Bình và Ty Bình dân học vụ
Thực hiện nhiệm vụ cấp bách do Chính phủ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đề ra trong phiên họp đầu tiên ngày mồng 3 tháng 9 năm 1945 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày mồng 8 tháng 9 năm 1945 Chính phủ đã ban hành sắc lệnh 17, 18, 19 về “Thành lập Bình dân học vụ”. Có thể coi đây là tổ chức giáo dục đầu tiên trong hệ thống các thiết chế giáo dục Cách mạng Việt Nam.  

Tại Quảng Bình, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời đã thành lập Nha Giáo dục tỉnh (sau đổi thành Nha Thanh tra tiểu học) và cử ông Nguyễn Huy Sương, uỷ viên trưởng giáo dục tỉnh phụ trách việc thành lập Nha Giáo dục tỉnh trên cơ sở tiếp quản Nha Kiểm học cũ của Thực dân Pháp. Đến tháng 11 năm 1945,  Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh quyết định thành lập Ty Bình dân học vụ (cử ông Trần Ngọc Sính làm Trưởng Ty) để thực hiện nhiệm vụ chống nạn thất học theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 10 naưm 1945.

Để ghi nhận những cố gắng trong phong trào chống nạn thất học và thanh toán nạn mù chữ,  Nha Bình dân học vụ đã Quyết định cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân, gia đình, đơn vị thanh toán nạn mù chữ và cấp huy hiệu “Chiến sỹ Bình dân học vụ” cho những cán bộ, giáo viên có thành tích trong chiến dịch giúp dân thanh toán nạn mù chữ. Riêng trong đợt 1 năm 1946, ngành đã xét tặng huy hiệu cho 40 cán bộ, giáo viên có thành tích trong chiến dịch thanh toán nạ mù chữ
* Khởi dựng các cơ sở đào tạo theo chương trình mới 

Thực hiện Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 1946 về việc thành lập các tổ chức Thanh tra tiểu học tại các tỉnh và thành phố trong cả nước để “đôn đốc việc học, trông nom, hướng dẫn các giáo viên về phương tiện sư phạm”,  Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Bình đã quyết định chuyển Nha Giáo dục Quảng Bình thành Nha Thanh tra tiểu học, sau đổi thành Ty Thanh tra Tiểu học . Thực chất Ty thanh tra Tiểu học chính là cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục Quảng Bình đảm trách phát triển sự nghiệp Giáo dục cách mạng . Ngày 15 tháng 9 năm 1945 - ngày khai giảng năm học mới đầu tiên  thực sự là ngày hội của nền giáo dục Cách mạng và của toàn dân. Nhân dịp ngày khia giảng năm học mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh hửi thư cho học sinh cả nước. Lời căn dặn của Người đói với học sinh đã trở thành di huấn thiêng liêng cho tất cả các thế hệ học sinh Việt Nam: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Trong năm học đầu tiên của chế độ mới, lãnh đạo Chính quyền tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Ty Thanh tra tiểu học tổ chức nghiên cứu, tiếp thu chỉ đạo của Bộ Quốc gia giáo dục về nội dung, chương trình giáo dục Cách mạng, từng bước cải tạo và xoá bỏ những ảnh hưởng của lối giáo dục thực dân, đảm bảo mọi điều kiện cho con em của nhân dân lao động có điều kiện thuận lợi để đến trường. 

Theo kế hoạch chung của Bộ Quốc gia giáo dục, ngành tiểu học Quảng Bình xoá bỏ triệt để việc sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính trong giảng dạy, thống nhất sử dụng chữ quốc ngữ trong tất cả các cấp học. Để thực hiện tốt chủ trương này, trong khi Bộ Quốc gia giáo dục chưa kịp biên soạn các chương trình chính thức cho hệ thống giáo dục quốc gia, các giáo viên ngành giáo dục Quảng Bình, nhất lấcc giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm dưới thời thuộc Pháp đã tự nngiên cứu, tìm tòi, thừa kế và bổ sung, hiệu chỉnh các tài liệu giáo khoa bằng tiếng Pháp, dịch thuật ra tiếng Việt để  sử dụng tạm thời trong năm học đầu tiên. Chương trình giáo dục luân lý cũ của Pháp đã bị xoá bỏ, thay vào đó là chương trình công dân giáo dục do Bộ Quốc gia giáo dục chỉ đạo nội dung. 

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thanh toán nạn mù chữ, mở rộng hệ thống giáo dục tiểu học, Giám đốc Trung học vụ Trung bộ đã quyết định thành lập Truờng Trung học Phan Bội Châu. Đây là cơ sở giáo dục hệ trung học đầu tiên do Chính quyền Cách mạng thành lập thu hút con em các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo học. Trong buổi đầu mới thành lập, Trường Trung học Phan Bội Châu gần như khởi nghiệp từ tay trắng. Trường kế thừa cơ sở Trường tiểu học Pháp - Việt trong nội thành Đồng Hới với 1 phòng quản lý điều hành và 4 phòng học cho 4 lớp với khoảng 140 học viên (2 lớp đề nất niên, 1 lớp đệ nhị niên, 1 lớp đệ nhất niên) .

Trong thời kỳ đầu thành lập, trường thu nhận một số giáo viên dưới chế độ cũ đã giác ngộ cách mạng và một số thanh niên trí thức trong tỉnh như các thầy Đinh Quy (Hiệu trưởng), Trần Thống, Nguyễn Huy Sương, Lương Duy Tâm, Cát Văn Sơn, nguyễn Uyển...tham gia công tác quản lý và giảng dạy. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên toàn quốc bùng nổ, trường tiếp thu thêm một số giáo viên từ trường Quốc học Huế (Trường Khải Định cũ) sơ tán ra Quảng Bình tham gia quản lý và giảng dạy như các thầy Thân Trọng Hy (làm Hiệu trưởng thay thầy Đinh Quy),  Thân Trọng Ninh, Tôn Thất Uẩn, Hoàng Trọng Cơ, Lê Trí Viễn, Vương Tử Ba, Bửu Cân...

Trong buổi đầu xây dựng, trường tạm thời sử dụng tập san “Giáo dục tân san” của Bộ Quốc gia giáo dục và bộ chương trình Trung học do Hoàng Xuân Hãn biên soạn dưới chế độ cũ làm tài liêụ biên tập, điều chỉnh thành giáo án. Học sinh hầu như không có giáo trình tham khảo mà chỉ phát huy năng lực tiếp thu trực tiếp trên lớp và một số ít giờ phụ đạo ngoại khoá của giáo viên bộ  môn. Ngoài giờ học trên lớp, trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, nhất là tham gia tuyên truyền chủ trương chính sách mới của Chính quyền Cách mạng, tham gia các chiến dịch diệt dốt, thanh toán nạn mù chữ, quyên góp xây dựng chính quyền mới và chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp.

* Thành lập Liên đoàn giáo giới Quảng Bình.

Trên cơ sở đội ngũ giáo viên trường Trung học Phan Bội Châu, các trường tiểu học trong tỉnh và các cán bộ giáo viên đảm trách công tác Bình dân học vụ, Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc gia giáo dục, sau Đại hội Giáo giới toàn quốc (họp từ 25 đến 27 tháng 6 năm 1946 tại Hà Nội), tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội giáo giới toàn tỉnh (tháng 11 năm 1946). Đại hội đã thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn của nền giáo dục cách mnạg Việt Nam đươc thông qua trong Đại hội giáo giưói toàn quốc, trao đổi những nhận thức về 3 nguyên tắc xây dựng nền giáo dục Cách mạng là “Dân tộc, Khoa học, Đại chúng”, quyết định thành lập Liên đoàn giáo giới tỉnh do ông Mai Văn Lịnh làm chủ tịch. Đây là nghiệp đoàn gioá dục đầu tiên của Quảng Bình tạo tiền đề quan trọng thu hút và tập hợp lực lượng giáo chức Quảng Bình trong một tổ chức thống nhất để phụng sự cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Quảng Bình mà trực tiếp là thúc đẩy phát triển giáo dục Cách mạng tropng điều kiện của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

2.2. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỤC VỤ KHÁNG CHIẾN KIẾN QUỐC

* Khôi phục và đẩy mạng phong trào thanh toán nạn mù chữ

Ngày 23 tháng 7 năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ở Quảng Bình. Thực hiện đường lối kháng chiến, kiến quốc của Đảng và Hồ Chủ tịch, Uỷ ban hành chính kháng chiến Quảng Bình chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục khôi phục và đẩy mạnh hoạt động giáo dục phục vụ kháng chiến. 

Trên cơ sở những kết quả bước đầu của công tác bình dân học vụ và phong trào thanh toán nạn mù chữ sau cách mạng Tháng Tám, năm 1945, tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục củng cố tổ chức bình dân học vụ và thúc đẩy phát triển bình dân. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động bình dân học vụ trong điều kiện thực dân Pháp ráo riết tấn công, càn quét, Tỉnh chỉ đạo Ty Bình dân học vụ sơ tán lên Chiến khu Thuận Đức, sau đó chuyển lên an toàn khu Đồng Hoá (Tuyên Hoá).   Bộ máy chỉ đạo công tác bình dân học vụ được chia thành những tổ đại diện ở các địa bàn trong tỉnh để chủ động lãnh đạo công tác trong trường hợp chiến tranh ác liệt và kếo dài. Sự kết hợp giữa tuyên truyền đường lối kháng chiến và nội dung văn hoá đã tạo ra hiệu quả tốt cho các đối tượng theo học các lớp bình dân học vụ. Khắp các làng quê đều có các khẩu hiệu  tuyên truyền như “Mỗi lớp học là một tổ tuyên truyền kháng chiến”, Mỗi giáo viên bình dân học vụ là một chiến sỹ tuyên truyền kháng chiến”, Đi học là kháng chiến”, “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”...Nơi nào phong trào bình dân học vụ lên cao thì nơi ấy công tác tuyên truyền kháng chiến được đẩy mạnh. Vì thế phong trào bình dân học vụ phát triển tương đối đồng đều ở tất cả các địa bàn trong tỉnh. Công tác bình dân học vụ không chỉ phát triển trong các vùng tự do, vùng sau lưng địch mà cả trong các đơn vị vũ trang, các đoàn dân công cơ động và cả trong một số vùng tranh chấp với địch.

Chỉ trong một thời gian ngắn nhờ duy trì và đẩy mạnh hoạt động bình dân học vụ mà  công tác thanh toán nạn mù chữ đã thu được kết quả rất khả quan. Đến cuối năm 1947, Quảng Bình đã tổ chức và duy trì 505 lớp học với 12.236 học viên, được Bác Hồ gửi thư khen.

Sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch trên từng chiến trường. Để tiến lên giành thế chủ động, Đảng ta đã phát động cuộc “thi đua ái quốc” và thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch phát động “Ngành ngành thi đua, người người thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”. Hưởng ứng phong trào thi đua, , ngành Giáo dục Quảng Bình đã phát động “phong trào thi đua diệt dốt” với khẩu hiệu hành động là “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương diệt giặc dốt”. 

Bước sang năm 1949, ngành Bình dân học vụ tỉnh tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ chính là thanh toán nạn mù chữ ở vùng tự do và phát triển các lớp bình dân học vụ ở vùng tạm bị chiếm và khu vực thượng du. Đây cũng là thời kỳ Qunảg Bình phát động tuần lễ “Quảng Bình quật khởi”, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lên một giai đoạn mới.

Trong năm 1949 toàn tỉnh đã tổ chức 1.143 lớp sơ cấp, với 1.348 giáo viên, 25.068 học viên, 113 lớp dự bị với 112 giáo viên và 1827 học viên. 

Để giải quyết khó khăn về tài liệu giáo khoa cho giáo viên, ngành đã thành lập Ban tu thư biên soạn tài liệu giảng dạy, in bằng lito, gửi cho  cho các lớp bình dân học vụ trong tỉnh. Chính nhờ tinh thần thi đua yêu nước,lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên và tinh thần tận tuỵ học tập của nhân dân mà phong trào bình dân học vụ đã vượt qua khó khăn trong buổi đầu, góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Sau chiến thắng biên giới năm 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới. Đây cũng là thời kỳ Trung ương Đảng và Chính phủ kháng chiến quyết định thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất.  Bình dân học vụ là một ngành mới nên mục tiêu cơ bản trong thực hiện cải cáh giáo dục là tích sực bồi dưỡng văn hoá cho cán bộ, công nông, tạo điều kiện cho nhân dân được học văn hoá để đạt mục tiêu thanh toán nạn mù chữ, có trình độ nhận thức để tham gia kháng chiến, kiến quốc. Nhiệm vụ trung tâm lúc này là gây lại phong trào bình dân học vụ ở vùng tạm bị chiếm, thanh toán nạn mù chữ ở vùng tự do, vùng du kích, tiếp tục duy trì các lớp học cho đồng bào ở vùng thượng du đã biết đọc, biết viết.

Trong các năm 1950-1952, Ty Bình dân học vụ đã mở nhiều lớp “rèn cán chỉnh lớp” nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập . Đặc biệt trong thời gian này Ty Bình dân học vụ đã mở thêm 4 lớp lao động phổ thông tổ chưc dưới hình thức trại binh dân học vụ mang lại kết quả tốt. Đây những lớp học đầu tiên mở đầu cho phương thức đào tạo và các trường đào tạo bổ túc văn hoá rất linh hoạt sau này.

Từ kinh nghiệm đầu tiên này, năm 1953 ngành đã mở thêm Trường phổ thông lao động tỉnh với 1 lớp học 34 học viên, chủ yếu là cán bộ chủ chốt của địa phương đào tạo để đảm trách công tác lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc ở cơ sở.

* Xây dựng và phát triển đào tạo các trường học phổ thông chính quy

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các ngành học phổ thông chính quy đã được triển khai tổ chức giảng dạy, học tập . Tuy nhiên trong khó khăn của buổi đầu mới giành được chính quyền, hệ thống ngành học phổ thông mới chỉ đủ khả năng duy trì những lớp học đã có, mở thêm một số ít lớp học mới và còn đang lúng túng, bị động trong chương trình, giáo án. 

Sau khi có chủ trương cải cách giáo dục lần thứ nhất, các ngành học phổ thông đã tập trung triển khai thực hiện nội dung, phương thức giáo dục mới, trong đó đặc biệt chú trọng nôị dung chương trình cải cách, cho mở hình thức đào tạo tư thục và mở thêm nhiều trường công lập để thu hút đông đảo con em nhân dân lao động vào lớp.

Ngành học cấp I, cấp II là đối tượng được quan tâm phát triển. Đến năm 1952 toàn tỉnh đã có 98 trường phổ thông cấp I quốc lập, thành lập thêm 5 trường phổ thông cấp II quốc lập là: Trường Cấp II Quảng Trạch khai giảng niên khoá 1050-1951, Trường Cấp II Văn Hoá khai giảng năm 1950-1951, Trường  Cấp II Văn Hoá khai giảng năm 1950-1951, Trường Cấp II Quảng Ninh khai giảng năm 1950-1951, Trường Cấp II Minh Trạch khai giảng năm 1952-1953, Trường Cấp II Văn Hoá khai giảng năm 1950-1951, Trường Cấp II Hưng Hoá khai giảng năm 1952-1953 (ngoài Trường Phan Bội Châu đã thành lập năm 1946).

Để quản lý tốt công tác đào tạo phổ thông, ngành đã chủ trương thành lập mỗi cụm xã có địa bàn gần nhau một học khu do một khu trưởng phụ trách để quản lý tổ chức và chuyên môn đào tạo của các trường trong khu vực.

Để mở rộng năng lực đào tạo, mở rộng đối tượng đến lớp trong điều kiện khó khăn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, loại hình trường tư thục đã được chú trọng phát triển. Đến năm 1952 Quảng Bình đã có 16 trường phổ thông tư thục, đến năm 1953 số trường tư thục đã lên tới trên 30 trường, trong đó 26 trường tư thục cấp I, 7 trường tư thục cấp II và nhiều lớp tư thục đơn lẻ khác. Trường cấp II tư thục Liên Việt, xã Văn Hoá khai giảng năm học 1951-1952; Trường cấp II tư thục Liên Việt, Quảng Trạch khai giảng năm học 1951-1952; Trường cấp II tư thục Liên Việt, Quảng Ninh khai giảng năm học 1951-1952; Trường cấp II tư thục Liên Việt, xã Sơn Thuỷ khai giảng năm học 1951-1952 . Trong năm học 1953-1954. Hệ thống các trường tư thục cấp I và Cấp II tiếp tục được mở rộng dưới nhiều hình thức như tăng thêm số lớp trong trường, mở thêm lớp độc lập. Trừ trường tư thục Sơn Thuỷ do gặp nhiều khó khăn phải đình giảng, tất cả các trường còn lại đề duy trì chất lượng hoạt động tốt cho đến khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thu được thắng lợi hoàn toàn.

Đi đôi với việc hình thành hệ thống các ngành học, ngành giáo dục Quảng Bình chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học cho tất cả các đối tượng  theo hướng cải cách giáo dục.

Ngay từ năm 1952, lãnh đạo ngành phối hợp với công đoàn giáo dục tỉnh đã tiến hành thống kê đội ngũ giáo viên, điều chỉnh mạng lưới, thay thế những giáo viên không đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và bố trí lại hệ thống giáo viên cho phù hợp với năng lực thực tế của mỗi người. Để làm hạt nhân cho các hoạt động sư phạm trong Nhà trường, ngành giáo dục chủ trương thành lập đồng bộ và củng cố các tổ chức quần chúng và tổ chức bảo trợ học đường trong Nhà trường như Phân đoàn (tổ chức công đoàn cơ sở), Hiệu đoàn (tổ chức đoàn thanh niên học sinh), Hội bảo trợ học đường (tương ứng Hội phụ huynh học sinh sau này) có sự tham gia của các thành phần xã hội có khả năng và nhiệt tình xây dựng Nhà trường

Thực dân Pháp duy trì tổ chức Ty học chánh (do ông Hoàng Minh Vui – nguyên là Tổng giám thị trường Khải Định -Huế,  làm Ty trưởng). Đội ngũ giáo viên trong các trường thuộc Pháp gồm khoảng 50 người, phần lớn là các giáo chức lâu năm, vốn đã là giáo chức trong các cơ cơ sở giáo dục của Pháp trước cách mạng. Hệ thống giáo dục của thực dân Pháp gồm các trường tiểu học (lớp năm, lớp tư, lớp ba, lớp nhì, lớp nhất), trường trung học (gồm lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ). trong số 21 trường tiểu học công lập thuộc Pháp tại thị xã Đồng Hới có 4 trường gồm các trường Đồng Hới , Đồng Phú , Trung Bính , Thuận Lý . Bố Trạch có 4 trường là các trường Thanh Khê, Lý Hoà, Hoàn Lão, Phúc Tự. Huyện Lệ Thuỷ có các trường Thạch Xá Thượng, Mỹ Duyên Hạ, Đặng Lộc, Hoà Luật Nam, Tuy Lộc, Đại Phong, Thượng Phong. Huyện Quảng Ninh có các trường Văn La, Võ Xá, Trần Xá, Trung Quán, Đức Phổ, Lộc Đại.

Trong vùng tạm chiếm có 5 trường tiểu học tư thục trong hệ thống Pháp quản lý với 191 học sinh. Đó là các trường Vĩnh Tuy, Hoà Luật Nam, An Định, Ba Ngoạt, Bến Mốc.

Đối với hệ Trung học công lập thuộc Pháp, thực dân Pháp chỉ thành lập duy nhất 1 trường trung học Đào Duy Từ (thành lập tháng 9 năm 1952). 

Bên cạnh hệ thống trường công thuộc Pháp còn có một số trường tư thục và các lớp dạy học theo hình thức tư gia. Đó là các trường tư thục công giáo  Chân Phước Phượng  đặt ở Tam Toà, Đồng Hới, trường Bồ Đề do Hội Phật giáo thành lập nâm 1954 chủ yếu đào tạo tiểu học.

Bên cạnh các trường công khai do thực dân Pháp  kiểm soát, được sự chỉ đạo của Uỷ ban hành chính kháng chiến các cấp, ngành giáo dục cũng tổ chức một số lớp học trá hình để tuyên truyền đường lối kháng chiến, lồng ghép nội dung giáo dục cách mạng vào trong các trường lớp vùng tạm chiếm để hạn chế âm mưu nô dịch của thực dân Pháp. Nhiều giáo chức có tư tưởng tiến bộ, bị kẹt lại vùng địch hậu không kịp ra chiến khu tham gia kháng chiến, tiếp tục tìm cách thoát ra khỏi kiểm soát của địch tìm ra vùng tự do để tham gia kháng chiến hoặc tình nguyện làm cơ sở trong lòng địch để phục vụ kháng chiến. 

Qua 9 năm kháng chiến, trong hoàn cảnh nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng tập trung sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thì ngành giáo dục đã tranh thủ mọi điều kiện, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục phục vụ kháng chiến. Lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống giáo dục đã về tận cơ sở, đến tận các địa bàn xã xôi hẻo lánh trong tỉnh. Nền móng của một nền giáo dục cách mạng với đầy đủ các ngành học từ bình dân học vụ, tư thục, dân lập, hệ thống công lập đã được thiết lập và từng bước phát triển. Các tầng lớp nhân dân đều có cơ hội học tập. những người lớn tuổi được tạo điều kiện thanh toán nạn mù chữ. Thế hệ trẻ không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội đều được theo học có hệ thống trong các cấp học do Chính phủ kháng chiến thành lập. Đội ngũ giáo chức được phát huy năng lực, kiến htức và trình độ để phục vụ chế độ mới.

Khó khăn còn nhiều nhưng những thành tựu đã đạt được trên lĩnh vực giáo dục trong 9 năm kháng chiến, kiến quốc là nền tảng vô cùng quan trọng để Quảng Bình tiếp tục phát triển nền giáo dục xã hội chủ nghĩa sau ngày kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược.

3. Phát triển giáo dục trong thời kỳ khôi phục kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.
3.1. Khôi phục và ổn định các cơ sở giáo dục sau chiến tranh 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, thực dân Pháp buộc phải chấp nhận thất bại trong chiến tranh Việt Nam và tiến hành ngừng bắn, rút quân về nước. Theo thoả thuận tại Hội nghị hiệp thương giữa 2 phái đoàn quân sự Việt - Pháp, khu vực Trung bộ sẽ chính thức ngừng bắn từ ngày 1 tháng 8 năm 1954. 15 giời ngày 18 tháng 8 năm 1954 tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Quảng Bình qua cửa biển Nhật Lệ. Quảng Bình được hoàn toàn giải phóng, bắt đầu chung sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và cải tạo kinh tế, từng bước xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

Cùng với nhân dân trong tỉnh, ngành giáo dục từ các căn cứ kháng chiến trở về tiếp quản các cơ sở giáo dục tại thị xã Đồng Hới và những vùng trước đây tạm bị thực dân Pháp chiếm đóng. Ngày 19 tháng 8 năm 1954, đoàn cán bộ Ty Giáo dục Quảng Bình do ông Cát Văn Sơn, Trưởng Ty giáo dục dẫn đầu vào tiếp quản Ty học chính của chính quyền thực dân (đóng tại trường tiểu học Đồng Hải). Các nhóm công tác khác của Ty Giáo dục Quảng Bình cũng triển khai về các địa phương tiếp quản các Trường Tiểu học Võ Xá, Vĩnh Ninh, Trấn Ninh, Hưng Ninh, Hoà Luật Nam và Trường Trung học Đào Duy Từ. Một số trường khác tự giải tán. 

Ngay sau khi tiếp quản cơ sở giáo dục do Thực dân Pháp để lại, Ty Giáo dục đã kịp thời có “chủ trương thích hợp” nhằm ổn định tình hình, động viên tư tưởng cho số công chức, giáo chức trong các cơ sở giáo dục của thực dân Pháp, tiến hành điều tra tình hình giáo dục của cả tỉnh để chuẩn bị khai giảng năm học mới.
Đối với trẻ em trước tuổi phổ thông, Ty giáo dục đã tăng cường chỉ đạo xây dựng ngành học mẫu giáo, vỡ lòng. Đây là ngành học đã được quan tâm phát triển từ sau cách mnạg tháng Tám năm 1945 nhưng do điều kiện khốc liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành học này có thời gian bị đình trệ. Để phục hồi ngành học mẫu giáo, vỡ lòng, ngay sau ngày giải phóng Quảng Bình, Ty Giáo dục đã cùng với các đoàn thể quần chúng chọn cử người có trách nhiệm và năng khiếu đi học các lớp đào tạo giáo viên mẫu giáo, vỡ lòng. Thường vụ Hội Phụ nữ và Hội Nông dân cứu quốc tỉnh đã chủ động đứng ra quyên góp xây dựng cơ sở vật chất và giúp đỡ hỗ trợ cho các lớp đào tạo giáo viên mẫu giáo, vỡ lòng.

Thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục vỡ lòng của Bộ nhằm thanh toán tận gốc nạn mù chữ và chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện phổ cập cấp I, Ty giáo dục Quảng Bình đã tổ chức điều tra tình hình trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi để xây dựng kế hoạch huy động đến lớp. Tỉnh chủ trương cho tất cả các trẻ em trong độ tuổi này đều được đến lớp dù ở bất cứ trình độ nào. Một số lớp học đặc biệt đã đựôc mở để dành riêng cho số trẻ quá độ tuổi, tạo điều kiện cho con em có cơ hội đuổi kịp bạn cùng lứa tuổi học tập. Đến cuối năm 1960 toàn tỉnh đã xây dựng được 112 lớp mẫu giáo với 2240 đến lớp, huy động 12.069 trẻ vào lớp một, đạt tỷ lệ 76% trẻ trong độ tuổi. 

Đối với ngành học phổ thông, sau một thời gian chuẩn bị bổ sung lực lượng giáo viên, cơ sở vật chất, nội dung chương trình giảng dạy và các công tác xã hội liên quan, năm học đàu tiên sau ngày hoà bình lập lại đã được Ty Giáo dục Quảng Bình tổ chức chu đáo và có chất lượng. Ty Giáo dục đã chỉ đạo một số trường có sự chuẩn bị tương đối chu đáo ở Thị xã Đồng Hới khai giảng vào ngày 10 tháng 9 năm 1954 để rút kinh nghiệm và tạo khí thế cho ngày khai giảng chính thức. Ngày 15 tháng 9 năm 1954, tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã chính thức khai giảng năm học mới. 55 trường cấp I quốc lập, 54 trường cấp I tư thục đón nhận 9.842 học sinh; 9 trường cấp II quốc lập, 8 trường cấp II tư thục đón nhận 1049 học sinh đến lớp. Các lớp bình dân học vụ và các lớp vỡ lòng đã được khôi phục trông tất cả các làng xã trong tỉnh. 

Trên cơ sở ổn định tình hình trong năm học đầu tiên sau ngày hoà bình lập lại, Ty Giáo dục Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị hiệu trưởng toàn tỉnh vào ngày 8-2-1956 để triển khai nội dung năm học 1955-1956, năm học được mang tên năm “Hoà bình - chống Mỹ”. Trong năm học này, ngành giáo dục Quảng Bình tập trung mọi  khả năng để đưa nội dung và chất lượng giáo dục lên đồng đều trên các địa bàn trong tỉnh. Đối với địa bàn trước đây là vùng do ta kiểm soát, Ty giáo dục chủ trương giữ nguyên mạng lưới  quốc lập, tạm đóng cửa một số trường tư thục cấp I ở một số vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, học sinh chưa thể đến trường và cho mở thêm một số trường tư thục cấp I ở những nơi có điều kiện. Con em của đồng bào miền Nam, chủ yếu là con em hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên tập kết ra Quảng Bình đều được nhận và các trường quốc lập, có chế độ học bổng và học phẩm. ở vùng mới giải phóng, Ty giáo dục chủ trương nhanh chóng thống nhất cấp học, chuyển hình thức phân cấp, phân lớp theo quy định của Pháp (hình thức tiểu học với 5 lớp, trung học bán phần và toàn phần) thành hai hệ Phổ thông cấp I và phổ thông cấp II. Việc thống nhất hệ thống tổ chức cấp học, lớp học đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện “Chương trình cải tiến” do Bộ Giáo dục đề ra. Đến năm 1960, toàn tỉnh đã có 125 trường phổ thông cấp I với 25.957 học sinh, 16 trường phổ thông cấp II với 2.006 học sinh.

3.2. Thực hiện cải cách hệ thống cấp học, Thành lập Trường cấp III Quảng Bình

* Cải cách giáo dục lần thứ hai

Sau ngày giải phóng miền Bắc, mặc dù ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng thực hiện việc thống nhất nội dung giáo dục, áp dục chương trình cải tiến trong các cấp học và lớp học nhưng trên nhiều địa phương trong cả nước vẫn đang tồn tại hai hệ thống giáo dục phổ thông, gây nhiều trở ngại cho việc thúc đẩy phát triển nền giáo dục cách mạng. Vì thế, đầu năm 1956, Bộ Giáo dục quyết định thực hiện cải cách giáo dục lần thứ hai  với mục tiêu xây dựng một nền giáo dục mới “có tính chất xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và phục vụ nhân dân lao động”.

Mục tiêu cụ thể là “đào tạo, bồi dưỡng thanh, thiếu nhi trở thành những người phát triển về mọi mặt, những công dân tốt, trung thành với Tổ quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của Nhà nước, có tài, đức để phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thờ để thực hiện thống nhất đất nước trê cơ sở độc lập, dân chủ.” Phương châm giáo dục là “ liên hệ lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với đời sống xã hội”.
Thực hiện chương trình cải cách giáo dục lần thứ II, từ năm học 1956-1957, tỉnh Quảng Bình bắt đầu thực hiện quy chế “Trường phổ thông 10 năm”, chi hệ thống giáo dục phổ thông ra làm 3 cấp: cấp I đào tạo 4 năm, cấp II đào tạo 3 năm và cấp III đào tạo 3 năm. Biên chế năm học được chia làm 9 tháng, khai giảng vào ngày mồng 1 tháng 9 và bế giảng vào ngày 30 tháng 5 năm sau. Toàn bộ khoá học được chia làm 3 kỳ thi: thi hết cấp I (lớp 4), thi hết cấp II (lớp 7) và thi hết cấp II cấp bằng tốt nghiệp lớp 10 phổ thông. 

Nhờ áp dụng chương trình cải cách giáo dục phổ thông, trong những năm 1956-1957-1958 ngành giáo dục phổ thông đã có những tiến bộ rõ nét. Số lượng học sinh đến lớp ngày càng tăng, chất lượng đào tạo được nâng cao. Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng trang bị kiến thức văn hoá, Ty giáo dục đã chỉ đạo các địa phương đưa chương trình giáo dục chính trị tư tưởng vào trong nhà trường và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, tham gia lao động công ích để giáo dục tinh thần yêu nước, tình yêu lao động, giáo dục đạo đức cho học sinh. 

*  Thành lập Trường cấp III Quảng Bình.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong hệ thống giáo dục phổ thông, tháng 7 năm 1959, Uỷ ban hành chính tỉnh Quảng Bình ra quyết định thành lập Trường cấp III Quảng Bình.

Trước đây, con em nhân dân Quảng Bình học hết chương trình trung học trong chế độ cũ hoặc hết chương trình cấp II theo chương trình cải cách dưới chế độ mới, nếu muốn theo học tiếp đều phải ra Ngệ an, Hà tỉnh để học tiếp cấp III. Một số gia đình không đủ khả năng kinh tế đành cho con em họ bỏ học. Trường cấp III Quảng Bình ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của nền giáo dục cách mạng,  đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Quảng Bình. Từ đây, con em nhân dân Quảng Bình sau khi học hết chương trình phổ thông cấp II đã có thể yên tâm thi tiếp vào trường cấp III Đồng Hới để học hết chương trình đào tạp phổ thông 10 năm. Ngay trong khóa học đầu tiên đã tuyển sinh 158 em trong đó có 36 em học sinh miền Nam. Khoá tốt nghiệp đầu tiên của Trường cấp III Quảng bình đã có 1 học sinh (Lê Chí Dũng) đạt giải nhì học sinh giỏi văn miền Bắc, 3 học sinh đầu tiên của Quảng Bình được chọn cử đi học Đại học ở Liên xô (Phan Thị Xuân, Phan Thiếu Sơn, Nguyễn Công Hoan), 14 học sinh khác được tuyển vào các trường Đại học trong nước. Đây là sản phẩm đầu tiên khẳng định tính ưu việt của nền giáo dục cách mạng ở Quảng Bình.

3.3. Đẩy mạnh  bổ túc văn hoá và thanh toán nạn mù chữ

Bổ túc văn hoá và thanh toán nạn mù chử là hai nhiệm vụ gắn kết chặt chẽ với nhau. Ngay từ sau khi hoà bình lập lại, Ty Giáo dục Quảng Bình đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cho công tác thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn hoá cho 387 giáo viên sơ cấp và 196 giáo viên dự bị bình dân. Các lớp học bổ túc văn hoá đã được tổ chức đồng thời với hệ phổ thông nên không khí học tập rất hào hứng, sôi nổi. Các tầng lớp xã hội từ thành thị đến nông thôn đều hồ hởi, phấn khởi đến lớp. Nhân dân Quảng Bình coi nhiệm vụ “diệt dốt”, thanh toán nạn mù chữ là nhiệm vụ của mỗi người, là thể hiện lòng yêu nước của người dân Nhờ tổ chức được phong tào thi đua thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn hoá nên đến cuối năm 1958 hầu hết các địa phương trong tỉnh đã thanh toán nạn mù chữ, 147.053 người trong số 158.718 người trong độ tuổi đã thanh toán nạn mù chữ, đạt 92,6%.  Đến cuối tháng 12 năm 1958, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đã ban hành Quyết định số 173/QĐ “...công nhận tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng thanh toán nạn mù chữ về căn bản cho nhân dân từ 12 đến 50 tuổi kể từ ngày 27 tháng 12 năm 1958”. Tại Đại hội mừng công thanh toán nạn mù chữ của tỉnh Quảng bình ngày 13-14 tháng 3 năm 1959, nhiều đơn vị địa phương trong tỉnh đã nhận được những phhần thưởng cao quý. Thị xã đòng Hới và xã Phú Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai, Huyện Quảng Ninh, khu phố Đồng Đình, các xã Lý Ninh, Đức Ninh, Vính ninh. Lộc Ninh, Nghĩa Ninh, Quảng Phú, Đình Phùng, Nhân Trạch, Đồng Trạch và 2 cá nhân “chiến sỹ diệt dốt” Hồ Kết, Lê Đôn được tặng thưỏng Huân chương Lao đọng hạng Ba. Tỉnh uỷ trao cờ thi đua xuất sắc cho huyện Quảng ninh, UBHC tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho huyện Bố Trạch, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh trao cờ thi đua cho huyện Lệ Thuỷ; Một số đơn vị khác nhận được những phần thưởng danh dự. như  cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huy hiệu Bình dân học vụ và Bằng ghi công diệt dốt.
3.4. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất về giáo dục

Trên cơ sở những thành tựu thu được về giáo dục trong thời kỳ khôi phục và cải tạo nền kinh tế sau kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại hội Đảng toàn quốc lần htứ III đã xác định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của giáo dục trong Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là đẩy mạnh công tác bổ túc văn hoá để nâng cao trình độ văn hoá cho nhân dân đến một mức thật sự có tác dụng đối với sản xuất và đời sống, nhằm hai mục tiêu lớn là phổ cập cấp I cho cán bộ và thanh niên, phổ cập lớp 1,2 cho nhân dân lao động. Đây là một chỉ tiêu nhiệm vụ tương đối khiêm tốn nhưng trong điều kiện của tỉnh Quảng Bình những năm đầu thập kỷ 60 thì đó là những thử thách hết sức gay gắt.

* Về công tác bổ túc văn hoá

Để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ IV đã xác định công tác giáo dục, bổ túc văn hoá giữ vị trí hàng đầu, đảm bảo thanh toán nạn mù chữ trong nhân dân, bổ túc hết cấp I cho các đối tượng chủ yếu và cán bộ chủ chốt ở xã hết cấp II cho cán bộ chủ chốt ở huyện và hết cấp III cho cán bộ chủ chốt ở tỉnh, đảm bảo chương trình giáo dục thiết thực.

Nhờ có trình độ văn hoá mà  đời sống văn hoá - xã hội nông thôn được cải thiện, nền kinh tế - xã hội nông thôn Quảng Bình đã có bước chuyển biến to lớn.

Các trường bổ túc văn hoá ở các huyện, trường phổ thông lao động tỉnh, trường thanh niên ông thôn, trường thanh niên dân tộc, hệ sư phạm bình dân (bao gồm hệ chính quy và hệ nghiệp dư) đã được xây dựng, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống lãnh đạo, quản lý nền kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Bình trước khi bùng nổ chuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

* Hệ thống mẫu giáo, vỡ lòng

Để đặt nền tảng cho giáo dục phổ thông, ngay từ năm đầu thực hiện kế họch 5 năm lần thứ nhất, ngành Giáo dục Quảng Bình đã chú trọng xây dựng hệ thống mẫu giáo, vỡ lòng khắp các địa bàn trong tỉnh. Tháng 7 năm 1960, Ty Giáo dục đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng Liên hiệp Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tỉnh đoàn và Ban công tác nông thôn tỉnh họp bàn kế hoạch xây dựng ngành vỡ lòng, mẫu giáo. Tỉnh chủ trương điều động các cô giáo đã được đào tạo chính quy từ Trường mẫu giáo Trung ương về thành lập Ban huấn luyện để đào tạo đội ngũ giáo viên mẫu giáo trong toàn tỉnh. Từ đó xây dựng 100 lớp mẫu giáo đầu tiên trên địa bàn của tỉnh để làm hạt nhân phát triển hệ mẫu giáo, vỡ lòng.

Hệ thống giáo dục vỡ lòng vốn đã được xây dựng từ những năm sau hoà bình lập lại. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoach 5 năm lần thứ nhất, tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng thêm cơ sở vật chất, huy động những người có trình độ văn hoá tham gia giảng dạy hệ vỡ lòng dưới hình thức bán chuyên nghiệp, Nhờ vậy số lớp và số trẻ đến trường đã tăng đáng kể. Đến cuối năm 1965 toàn tỉnh đã thành lập và đi vào hoạt động 617 lớp vỡ lòng với 17.500 em đến lớp. Tổng kết Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất tỉnh Quảng Bình có 2 đơn vị được công  nhận là “Đơn vị tiên tiến xuất sắc” toàn miền Bắc về công tác mẫu giáo, vỡ lòng.

*Hệ thống giáo dục phổ thông

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Ty giáo dục Quảng Bình đề ra phương châm  mở rộng các loại hình giáo dục để thu hút các nguồn lực thực hiện chủ trương “Tận lực phát triển giáo dục” của Chính phủ. Từ năm đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Ty Giáo dục triển khai thực hiện thu học phí trên cả 3 cấp học I, II, III, làm cơ sở để phat striển các trường dân lập.Từ năm 1961, Ty giáo dục triển khai việc chuyển các trường phổ thông cấp I vễ xã. Đối với các xã miền núi và các địa bàn khó khăn, tỉnh chủ trương tích cực mở các lớp cấp I hoàn chỉnh và cho phép mở các lớp ghép 3+4, mở ghép các trường cấp I 5 lớp tạo tiền đề để tiến tới mở trường cấp II, phấn đấu sau 5 năm cúa 2 xã có 1 trường cấp I, 1 trường cấp II.

Song song với việc phát triển các trường phổ thông vốn có, để thu hút thêm các đối tượng nằm ngoài độ tuổi, Ty giáo dục đã mở thêm hình thức Trường phổ thông nông nghiệp. Loại hình trường phổ thông nông nghiệp đã đáp ứng kịp thời nhu cầu bức thiết của nông thôn, mở ra cơ hội học tập cho những thanh niên nông thôn đang trực tiếp lao động sản xuất đạt được trình độ văn hoá cấp II, có trình độ kỹ thuật nông nghiệp sơ cấp và có thêm kiến thức quản lý  các tổ chức kinh tế nông nghiệp. Ngay từ năm học đầu tiên, các trường phổ thông nông nghiệp Võ Nguyên Giáp (Lệ Thuỷ), trường Xuân Ninh, Cự Nẫm, Tiến Hoá đã mở 14 lớp 5 đầu tiên, thu hút 617 thanh niên vào học. Học sinh các trường phổ thông nông nghiệp không chỉ được giảng dạy kiến thức văn hóa, kỹ thuật nông nghiệp, quản lý kinh tế nông nghiệp mà còn triển khai các hoạt động lao động sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, tự xây dựng trường. Đặc biệt, một số trường đã triển khai thành công việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật như nhân giống lúa mới, nhận ruộng cao sản, di thực một số cây trồng mới phục vụ nông nghiệp.

Cùng với loại hình trường phổ thông nông nghiệp, Ty Giáo dục đã triển khai mô hình hướng nghiệp bằng hình thức Trường phổ thông công nghiệp. Đây là hình thức còn rất mới nên chỉ xây dựng tại thị xã Đồng Hới với 143 học sinh. Ngoài chương trình học văn hoá, những lý thuyết ứng dụng kỹ nghệ do các giáo viên có kinh nghiệm ở Ty Công nghiệp giảng dạy đã giúp cho học viên sản xuất được những sản phẩm giản đơn như công cụ thô sơ, vật liệu xây dựng loại nhỏ. Đến cuối năm 1965, khi chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra, Trường phải tạm thời đóng cửa.

Loại hình trường phổ thông ngư nghiệp cúng được tỉnh Quảng Bình đầu tư xây dựng như một mô hình thử nghiệm để đào tạo nguồn nhân lực khai thác tiềm năng về biển của tỉnh. Trường được đặt bên cạnh Trường phổ thông cấp I Quang Phú , nơi có Hợp tác xã ngư nghiệp Quảng Phú là đơn vị trọng điểm chỉ đạo của tỉnh về đánh bắt thuỷ sản. Ty Thuỷ sản Quảng Bình đã cử những cán bộ có trình độ và có kinh nghiệm giảng dạy những kiến thức về nghề lộng, nghề khơi, về kỹ thuật đánh bắt cá đèn, về các loại ngư truyền thống và ngư cụ cụ mới. Trường đã thu hút 72 học sinh, chủ yếu là con em các xã vên biển nhue Quảng Phú, Bảo Ninh, Lý Trạch...

Nhờ có sự nhạy bén trong việc tổ chức thực hiện chủ trương “Tận lực phát triển giáo dục” , trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất tỉnh Quảng Bình đã ổn định hệ thống giáo dục phổ thông với 163 trường phổ thông cấp I , 68 trường phổ thông cấp II, 3 trường phổ thông cấp III (bao gồm Trường phổ thông cấp II Đồng Hới và 2 trường tại Lệ Thuỷ và Quảng Trạch mới thành lập tháng 8 năm 1962, 8 trường phổ thông nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp, 3 trường thanh niên dân tộc (đặt tại các xã Hàm Nghi, Đình Phùng và Hoá Sơn ). 

* Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đã được quan tâm đầu tư  ngay từ sau hoà bình lập lại (1954). Vì thế, trước khi bước vào thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Quảng bình đã liên tục mở các lớp sư phạm cấp tốc 7+3, 7+2 để đào tạo giáo viên cấp I, đào tạo cấp tốc một số học sinh có trình độ cấp II để đảm nhận giảng dạy các lớp đầu cấp II, gửi cán bộ đi học Trường sư phạm sơ cấp Hà Tĩnh để bổ sung cho đội ngũ giáo viên của tỉnh. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những giải pháp tình thế, không đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nhgiệp giáo dục.

Để chủ động nguồn nhân lực thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ngay từ cuối năm 1959, Bộ Giáo dục và Uỷ ban hành chính tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp thành lập 2 trường nghiệp vụ sư phạm đào tạo bổ sung đôi ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cho ngành giáo dục của tỉnh. Ngày 15 tháng 10 năm 1959, Uỷ ban hành chính tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 03/TC thành lập “Trường sư phạm sơ cấp” và lớp bổ túc nghiệp vụ giáo viên cấp I đóng tại thị xã Đồng Hới. Trong thời gian đầu,  đối tượng tuyển sinh thiếu, trình độ đầu vào không đều nhau và thấp hơn tiêu chuẩn nên Ty Giáo dục đã huy động lực lượng cán bộ chuyên môn giỏi trong tỉnh về tập trung giảng dạy nâng cao cả hai nội dung văn hoá và chuyên môn sư phạm và tổ chức thực tập nâng cao kỹ năng tại các trường có cơ sở tốt trong tỉnh. Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất Trường sư phạm sơ cấp Quảng Bình đã đào tạo để bổ sung cho đội ngũ giáo viên trong tỉnh 668 giáo viên cấp I và bồi dưỡng hoàn thiện chương trình sư phạm cơ bản cho 173 giáo viên cấp I có trình độ toàn cấp.

Song song với việc thành lập Trường sư phạm sơ cấp, Ngày 22 tháng 7 năm 1959, Bộ Giáo dục ra Nghị định số 37/NĐ về việc thành lập Trường sư phạm trung cấp Quảng Bình. Trường có chức năng “đào tạo giáo viên cấp II về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có trình độ văn hoá, nghiệp vụ, sức khoẻ để phục vụ trường cấp II cho các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Khu vực Vĩnh Linh” (A185:192)

Nhờ coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nên nguồn nhân lực cho giáo dục ở Quảng Bình trong 5 năm tăng rất nhanh; số giáo viên cấp I tăng 106%, cấp II tăng 720%, cấp III tăng 377%.  

Đi đôi với đào tạo và bồi dưỡng theo chương trình chính quy, Ty Giáo dục Quảng Bình đã duy trì đều đặn các lớp bồi dưỡng giữa năm học và dịp nghỉ hè để cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức mới về quản lý giáo dục và chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, cùng với việc thành lập hệ thống các phòng Giáo dục huyện, thị xã, Ty Giáo dục cũng triển khai phân cấp cho huyện, thị xã  quản lý về ngành học bổ túc văn hoá, mẫu giáo vỡ lòng và cấp I , tỉnh quản lý các trường phổ thông cấp II, cấp III, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề có trình độ Trung sơ cấp . Nhờ vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo được sau sát và hiệu quả hơn.

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch Nhà nước (1960-1965), ngành giáo dục Quảng Bình đã tạo lập được nền móng cơ bản cho sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn. hệ thống các cấp học, ngành học đã có sự phối hợp đồng bộ, liên thông. các hình thức giáo dục đa dạng, thu hút đước đông đảo con em đến trường, chất lượng giáo dục được ổn định và từng bước nâng cao. hệ thống điều hành, quản lý hoạt động giáo dục đã đi vào nề nếp. 

Thành tựu giáo dục trong quá trình thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã tạo nền móng vững chắc và tiền đề quan trọng để ngành giáo dục tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới trong điều kiện của cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ.

 4. Sự nghiệp giáo dục Quảng Bình trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
4.1. Chuyển hướng hoạt động giáo dục trong điều kiện của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất

Ngày mồng 7 tháng 2 năm 1965, đế quốc Mỹ huy động một lực lượng lớn không quân đánh phá Quảng Bình, Vĩnh Linh, chính thức phát động cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc. Nhân dân cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng chuyển hướng mọi hoạt động sang điều kiện chiến tranh.

Từ ngày đầu chiến tranh cho đến khi kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (năm 1968), toàn ngành đã huy động trên 421.000 ngày công  để đào 291.400 mét giao thông hào , xây dựng 196 hầm chữ A, đào đắp hàng vạn mét khối đất chung quanh các trường học và cơ sở giáo dục đào tạo để đảm bảo cho thầy, trò, cán bộ, công nhân viên chức có chổ phòng tránh các đợt oanh kích của máy bay và tàu chiến của Mỹ. Hầu hết các trường học đã được hạ thấp hoặc đưa xuống lòng đất để đảm bảo an toàn trong tình huống bị địch đánh phá bất ngờ. Một số trường đã được di dời đến những địa bàn an toàn hơn.

Để hạn chế tổn thất trong điều kiện chiến tranh khốc liệt và kéo dài, tháng 8 năm 1967, Trung ương Đảng, Chính phủ có chủ trương cho Quảng Bình, Vĩnh Linh tổ chức đưa các cháu sơ tán và tổ chức cho các cháu ổn định sinh sống, học hành ở các tỉnh phia Bắc. Đây là một việc làm hết sức khó khăn và nguy hiểm trong điều kiện chiến tranh ngăn chặn vô cùng tàn bạo của đế quốc Mỹ. Mặc dù vậy, ngành Giáo dục cùng các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai tổ chức chiến dịch đưa đón (với mật danh là “K8”) 3 vạn cháu vượt hàng trăm ki lô mét qua bam đạn, đến các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, ổn định nơi ăn, chốn ở và điều kiện học hành an toàn. Các cháu đã được nhân dân 2 tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình đón tiếp chăm sóc học hành chu đáo.

* Ngành học bổ túc văn hoá, dạy nghề 

Sau một thời gian bị đình trệ trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đến đầu năm 1966, các hoạt động bổ túc văn hoá đã bắt đầu phục hồi và phát triển.  Để đáp ứng nhu cầu giáo viên cho ngành học trong điều kiện chiến tranh chia cắt, tỉnh đã quyết định thành lập “Trường sư phạm bổ túc văn hoá Quảng Bình”. Mặc dù trường chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng số cán bộ, giáo viên bổ túc văn hoá do Trường đào tạo trong đợt đầu tiên này đã góp phần quan trong giải quyết khó khăn cung cấp cho các trường và cơ sở bổ túc văn hoá trong tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn của thời kỳ đầu chiến tranh.

Trong điều kiện của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh không những duy trì tốt chương trình, kế hoạch đào tạo hệ bổ túc văn hoá tại chức cho các tầng lớp nhân dân mà còn đã mở thêm 7 trường bổ tuca văn hoá tập trung ở các huyện và thị xã, 3 trường thanh niên dân tộc , 1 trường bổ túc công nông cấp III, 45 lớp bổ túc văn hoá kỹ thuật cấp II, 5 lớp cho đối tượng phụ nữ trong phong trào “3 đảm đang”. 

Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề gặp nhiều khó khăn trong điều kiện chiến tranh nên  tỉnh chỉ đạo không tăng thêm cơ sở đào tạo,  duy trì việc tổ chức nội trú, học tập tập trung để đảm bảo chất lượng đào tạo đồng thời vẫn tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ sư phạm để bổ sung đội ngũ giáo viên cho ngành nhằm thực hiện  chủ trương của Trung ương trong chỉ thị 88/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “phát triển mạnh cấp II, tích cực chuyển cấp II về xã”. Để đảm bảo tính mạng cho giáo viên và giáo sinh và hoàn thành mục tiêu đào tạo trong điều kiện chiến tranh, theo chỉ đạo của tỉnh, một bộ phận của Trường Sư phạm Trung cấp Quảng Bình đã được chuyển ra Hưng Yên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên cấp II cho tỉnh. Trong thời kỳ diễn ra cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, hệ thống các trường Trung cấp sư phạm, sơ cấp sư phạm, các khoá bồi dưỡng giáo viên vẫn được duy trì, trên  500 giáo viên đã tốt nghiệp kịp thời bổ sung cho mạng lưới giáo dục của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chuyển hướng giáo dục trong chiến tranh. Trường y sỹ Quảng Bình đã được chuyển ra Nam Hà đào tạo tiếp các khoá y-18, 19, 20 cung cấp cán bộ cho các cơ sở y tế kịp thời phục vụ nhu cầu cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho chiến trường miền Nam.

* Hệ thống giáo dục phổ thông 
Đã triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua ‘dạy tốt, học tốt, xây dựng trường tiên tiến chống Mỹ, cứu nước” với phương châm “gắn học tập, giảng dạy và mọi mặt hoạt động của nhà trường với sản xuất và chiến đấu là biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lương toàn diện”, gắn việc trang bị kiến thức văn hoá với việc giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho học sinh. Việc giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã được thực hiện xuyên suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tạo được tinh thần lạc quan, kên định trước những điều kiện khó khăn, gian khổ của chiến tranh, góp phần quan trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 
Đi đôi với việc tạo ra môi trường an toàn cho giáo dục, tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo hệ thống các trường nâng cao chất lượng chuyên môn trong dạy và học. Hệ thống chương trình được kiểm tra chặt chẽ. Nhà trường, các tổ chức xã hội và gia đình phối hợp hình thành mối liên kết đào tạo toàn diện. Việc đánh giá chất lượng dạy và học được tổ chức thường xuyên, có sự tham gia của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cơ quan chuyên môn, tổ chức Hội phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, xây dựng trường tiên tiến chống Mỹ, cứu nước” phát triển mạnh và có thực chất. 

Nhờ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong điều kiện chiến tranh nên ngành giáo dục Quảng Bình không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn mà còn tham gia phục vụ chiến đấu, chi viện  cho chiến trường Trị Thiên. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, Quảng Bình đã đón và chuyển tiếp hàng nghìn con em Vĩnh Linh sơ tán ra các địa bàn miền Bắc an toàn (Kế hoạch K--8), đón tiếp và  đào tạo văn hoá cho hàng trăm cán bộ chiến sỹ từ các chiến trường ra nghĩ dưỡng tại Ban B Quảng Bình đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế với tỉnh bạn Xa-va-na-khét của Lào.

Từ chổ trong năm đầu chiến tranh, Quảng Bình chỉ có Trường phổ thông cấp I Dương Thuỷ được công nhận là “Đơn vị thi đua xuất sắc” tiêu biểu của ngành giáo dục, đến cuối thời kỳ chiến tranh phá hoại lần thứ nhất đã có 172 trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến chống Mỹ, cứu nước”; 23 cơ sở giáo dục được công nhận danh hiệu “tổ lao động xã hội chủ nghĩa”; 132 chiến sỹ thi đua các cấp ; 45 học sinh giỏi toàn quốc được Bác Hồ khen thưởng; 62 xã và 77 hợp tác xã đạt danh hiệu “Đơn vi tiên tiến” về bổ túc văn hoá, mẫu giáo, vỡ lòng. Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình (gọi là “Đại hội 2 giỏi”- chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi) tổ chức nhân dịp tổng kết 4 năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngành giáo dục Quảng Bình được biểu dương là 1 trong 9 ngành đạt danh hiệu “Hai giỏi” của tỉnh và được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì(A185:245)

4. 2. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong điều kiện  chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ

Thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, ngày 1 tháng 11 năm 1968 đế quốc Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc và chấp nhận đàm phán hoà bình với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Pa-ri. Mặc dù tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc nhưng để gây sức ép trên bàn Hội nghị Pa-ri,  đế quốc Mỹ vần liên tục cho máy bay và tàu chiến xâm phạm lãnh thổ nước ta, tập kích vào một số cơ sở quốc phòng và dân sự trên nhiều địa phương nước ta, đặc biệt là địa bàn tỉnh Quảng Bình, chuẩn bị cho những bước leo thang quân sự mới, tiếp tục mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Tình hình đó đã đặt ngành giáo dục, đào tạo Quảng Bình trước những thử thách mới, trong tình huống vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh.

Để chủ động đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo ngành giáo dục, đào tạo áp dụng nhiều hình thức linh hoạt để tranh thủ điều kiện hoà bình khôi phục các cơ sở hạ tầng của giáo dục bị chiến tranh tàn phá, chuyển một bộ phận cơ sở giáo dục, đào tạo lên mặt đất, tạo môi trường thuận lợi cho dạy và học tốt trong điều kiện có ngừng bắn tạm thời, đồng thời chuẩn bị tốt các phương án dự phòng khi có chiến tranh xẩy ra. Trong mọi tình huống , ngành giáo dục phải luôn luôn đảm bảo chất lượng dạy và học, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi cho ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”(A185:250)

Sau ngày đế quốc Mỹ buộc phải tạm ngừng ném bom miền Bắc, tỉnh Quảng Bình đã cho thành lập thêm Trường Sư phạm mẫu giáo Quảng Bình (đóng tại xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch)

Đầu năm học 1970-1971 Trường Sư phạm mẫu giáo được sát nhập vào Trường Sư phạm Trung cấp Quảng Bình. Tháng 4 năm 1973 Trường lại được tách ra (đóng tại xã Lý Trạch, Bố Trạch) để chuyên trách đào tạo giáo viên mẫu giáo cho địa phương

Tuy đội ngũ giáo viên  còn thiếu nghiêm trọng (phải nhờ sự giúp đỡ của Sở Giáo dục Hà Nội), nhà trường còn gặp nhiều khoa khăn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, chất lượng tuyển sinh đầu vào... nhưng nhờ những nổ lực của thầy và trò, trong những năm chiến tranh diễn ra ác liệt, Trường Sư phạm mẫu giáo vẫn đào tạo và cung cấp cho xã hội một đội ngũ giáo viên mẫu giáo có phẩm chất chính trị, tình yêu nghề, yêu trẻ và chất lượng chuyên môn tốt.  
Lĩnh vực bổ túc văn hoá vẫn luôn là trong tâm chỉ đạo của ngành giáo dục trong mọi tình huống. Từ hoàn cảnh chiến tranh ác liệt chuyển sang thời kỳ tạm ngừng bắn, ngành học bổ túc văn hoá chưa thoát khỏi những khó khăn kéo dài suốt thời kỳ chiến tranh. Ngay từ sau ngày ngừng bắn, tỉnh đã chủ trương khôi phục và phát triển thêm nhiều cơ sở bổ túc văn hoá tập trung như chuyển đổi Trường “Hai giỏi” trong chiến tranh thành “Trường Đảng Hai giỏi” do đồng chí Nguyễn Tư Thoan - bí thư tỉnh uỷ - trực tiếp làm hiệu trưởng. Trường có nhiệm vụ đào tạo văn hoá cho đội ngũ cán bộ cốt cán của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đến năm 1969-1970 Trường được chuyển thành Trường Văn hoá Hai giỏi; năm 1973, Trường Phổ thông Lao động tỉnh được sát nhập vào Trường Văn hoá Hai giỏi. Từ năm học 1974-1975, Trường được giao cho ngành giáo dục quản lý thực hiện chương trình đào tạo 2 hệ: phổ thông lao động và bổ túc công nông. Có thể nói, loại hình Trường Văn hoá Hai giỏi là một sáng tạo của tỉnh Quảng bình phù hợp với điều kiện của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ nhận htức lý luận chính trị, trình độ văn hoá và một số vấn đề cơ bản về  chuyên môn cho đông đảo cán bộ cốt cán trong tỉnh. Nhiều cán bộ sau này đã tiếp tục học lên các bậc học cao hơn, trưởng thành trong các hoạt động chính trị - xã hội và trở thành những cán bộ có uy tín trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh loaị hình tập trung, tỉnh đã chủ trương tiếp tục mở rộng  loại trường “Vừa học, vừa làm”, trong đó chủ yếu phát triển Trường Phổ thông cấp III vừa học, vừa làm ở tất cả các địa phương với quy mô 200 đến 300 học sinh đối với các huyện và 100 học sinh đối với thị xã Đòng Hới. Loại hình trường này đã góp phần tạo cơ hội cho một số thanh niên học hết cấp III để có đủ điều kiện tiếp tục thi tuyển vào các trường chuyên nghiệp hoặc trở về tham gia công tác địa phương. 

* Giáo dục phổ thông
Đặc biệt, đối với hệ thống giáo dục phổ thông, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực chuyển 3.000 phòng học lên mặt đất, tạo môi trường thuận lợi cho gần 10.000 học sinh các cấp có điều kiện đảm bảo sức khoẻ học tốt. Bên cạnh số học sinh tại chổ, ngành giáo dục Quảng Bình kịp thời tổ chức đón và bố trí cho 20.000 con em sơ tán từ các tỉnh phía Bắc trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất đột xuất trở về được đến lớp theo kịp chương trình học tập trong độ tuổi.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo cho hệ giáo dục phổ thông, tỉnh đã tăng số lượng biên chế đội ngũ giáo viên gần gấp đôi so với trước chiến tranh (từ 1940 giáo viên vào năm 1965 lên 4626 vào năm 1975). Do hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cơ sở vật chất cho dạy và học vẫn bị thiếu nghiêm trọng. đời sống của cán bộ, giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, ý thức tự lực tự cường, lòng yêu nghề và trách nhiệm cao cả của người thầy giáo nên ngành giáo dục đã vượt qua thời kỳ khó khăn, tiếp tục ổn định và vươn lên tạo nền móng cho phát triển giáo dục sau ngày kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau gần 2 năm đế quốc Mỹ phải tạm ngừng bắn phá miền Bắc, ngành giáo dục Quảng Bình đã tranh thủ mọi điều kiện phục hồi và bước đàu phát triển các loại hình giáo dục phù hợp với điều kiện mới. Đến tháng 4 năm 1972, đế quốc Mỹ lại tiếp tục leo thang phá hoại miền Bắc. Trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai này, đế quốc Mỹ đã không từ một thủ đoạn tàn bạo nào, kể cả chiến tranh huỷ diệt để uy hiếp tinh thần nhân dân ta, buộc Chính phủ ta phải nhượng bộ trên bàn đàm phán, hòng kết thúc chiến tranh có lợi cho chúng. Trong hoàn cảnh đó,  hoạt động giáo dục  đào tạo của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. 

Đến thời điểm năm 1975, các trường chuyên nghiệp và dạy nghề của tỉnh đã phát triển thành một mạng lưới tương đối toàn diện với hệ thống các trường trung sơ cấp sư phạm, y tế, kỹ thụât công, nông nghiệp và ngành nghề khác, trong đó bao gồm 3 trường trung cấp (sư phạm, y tế và kỹ thuật nông nghiệp), 11 trường sơ cấp và trường công nhân kỹ thuật (Tài chính, thuỷ sản, Thương nghiệp, Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp, công nhân kỹ thuật cơ điện, lâm nghiệp, xây dựng, lái xe, máy kéo, sư phạm vở lòng, mẫu giáo...)

Thành tựu của ngành giáo dục, đào tạo Quảng Bình đạt được trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không chỉ đảm bảo cho các tầng lớp nhân dân và con em Quảng Bình được học tập, nâng cao trình độ nhận thức và văn hoá, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mà còn tạo cơ sở và tiền đề cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của địa phương trong công cuộc chấn hưng đất nước sau ngày kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

5. phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ công cuộc đổi mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (1976-2000).
5.1. Phát triển giáo dục, đào tạo trong thời kỳ khôi phục kinh tế - xã hội, bước đầu thực hiện công cuộc Đổi mới (1976-1989)

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đất nước thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển giáo dục, đào tạo trong  với tình hình mới, Bộ Giáo dục đã ban hành chỉ thị, đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là “tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “hai tốt” theo gương các điển hình tiên tiếnđể tạo ra nhưngc chuển biến trong chất lượng giáo dụctoàn diện và tích cực hỗ trợ cho giáo dục mìên Nam vừa mới giải phóng”. 

Ngay từ năm học đầu tiên sau ngày kết thúc chiến tranh, ngành giáo dục Quảng Bình đồng thời phải triển khai việc khôi phục hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn, vừa tiếp tục chi viện cho Trị - Thiên tiếp quản các cơ sở giáo dục, đào tạo ở những vùng mới giải phóng, chuẩn bị mọi mặt cho việc hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Khu vực Vĩnh Linh để thành lập tỉnh Bình Trị Thiên 
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Trong năm học 1975-1976, các Trường trong tất cả hệ thống giáo dục như  giáo dục phổ thông, chuyên nghiệp, bổ túc văn hoá, mẫu giáo, nhà trẻ... đã  tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn bằng nhiều hình thức như kết hợp chặt chẽ giữa truyền thụ kiến thức văn hoá và nhận thức chính trị - xã hội, kết hợp giảng dạy lý thuyết với thực tập, thực tế, học tập dã ngoaị, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn thông qua hình thức dự giờ, trao đổi thảo luận giáo trình, giáo án, bồi dưỡng nâng cao kỹ nang sư phạm v.v...Nhờ vậy, năm học đầu tiên đã sớm ổn định, mội hoạt động giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đã đi vào nề nếp.

Cùng với việc ổn định hoạt động giáo dục trên địa bàn, ngành giáo dục đã triển khai các hoạt động chi viện, giúp đỡ cho Trị Thiên tiếp quản các cơ sở giáo dục, đào tạo ở vùng mới giải phóng, ổn định mọi mặt để đủ điưêù kiện tiếp tục khai giảng năm học mới. Ty Giáo dục Quảng Bình đã phát động toàn ngành thi đua “ngày làm thêm giờ, tuần làm thêm ngày” để thay thế công việc cho những người làm công tác chi viện cho Trị Thiên,  điều động một số lớn cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực đi chi viện cho giáo dục, đào tạo của 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên mới giải phóng. Trường kinh tế  và các trường sư phạm trong tỉnh đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh để đào tạo bổ sung cho các tỉnh phía Nam. Sự chi viện đó đã góp phần sớm ổn định tình hình và rút ngắn sự khác biệt về giáo dục, đào tạo của cả 3 vùng Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thành lập tỉnh Bình Trị Thiên sau này. 

Trong 13 năm tồn tại trong hệ thống hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, hoạt động giáo dục, đào tạo đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ trong thời kỳ bị các thế lực thù địch bao vây, cấm vận kinh tế, duy trì và từng bước vươn lên xây dựng hệ thống giáo dục cách mạng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước.

Tuy địa bàn Quảng Bình không phải thực hiện công tác cải tạo các thành phần kinh tế như ở miền Nam và không có những biến động về hình thái sở hữu cũng như cơ chế hoạt động giáo dục đào tạo nhưng do ảnh hưởng chung của thời kỳ cấm vận kinh tế và hậu quả của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để lại nên các hoạt động giáo dục đào tạo đều có những khó khăn. Để tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo phù hợp với tình hình mới ngành giáo dục đào tạo đã điều chỉnh quy mô tổ chức và chức năng nhiệm vụ một số trường vốn đã được xây dựng từ trước chiến tranh. Đầu năm học 1976-1977 Trường văn hoá “Hai giỏi” Quảng Bình được chuyển thành Trường Bổ túc công nông Bình Trị Thiên. Tháng 7 năm 1977, Trường nghiệp vụ Kế toán Quảng Bình được chuyển thành Trường Trung cấp Kinh tế Bình Trị Thiên. Tháng 7 năm 1978, Trường Sư phạm 10 +3 Quảng Bình được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư Phạm Bình Trị Thiên. Trường Trung cấp Sư phạm Quảng bình sát nhập với Trường Trung cấp Sư phạm Đồng Hà, thành lập mới các Trường phổ thông lao động và Trường dân chính ở tất cả các huyện và thị xã trên địa bàn Quảng Bình. Trong thời gian từ 1976 đến 1985, trên địa bàn Quảng bình thường xuyên có trên 4.000 học viên ở các trường chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Đầu năm 1979, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Nghị quyết 14/NQ-TW về cải cách giáo dục (lần thứ ba). Khác với hai cuộc cải cách giáo dục trước đây, cuộc cải cách giáo dục lần này hướng tới sự điều chỉnh và từng bước đổi mới toàn diện từ  mục tiêu, nguyên lý, nội dung phương pháp, cơ cấu và các bước phát triển cụ thể của nền giáo dục cách mạng. 

Thực hiện chủ trương cải cách giáo dục của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Trị Thiên, các cấp uỷ Đảng và Chính quyền trên địa bàn Quảng Bình đã triển khai phổ biến nội dung cải cách giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 

Từ năm học 1980-1981, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Quảng Bình triển khai việc cải cách cơ cấu hệ thống giáo dục, trong đó hoàn thành việc sát nhập nhà trẻ với mẫu giáo để thành lập cơ sở giáo dục mầm non, chuẩn bị điều kiện cho các cháu bước vào bậc học phổ thông được thuận lợi; sát nhập trường phổ thông cấp I và cấp II để thành lập Trường phổ thông cơ sở với thời gian đào tạo 9 năm; đổi tên trường phổ thông cấp III thành trường phổ thông trung học; chuyển Phân hiệu II Trường cao đẳng sư phạm tại Quảng Bình vào cơ sở I tại Huế để tăng quy mô đào tạo; thành lập Trường bồi dưỡng cán bộ Bình Trị Thiên đặt tại Quảng Bình; mở thêm các trường phổ thông vừa học, vừa làm tại các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Quảng Trạch và thị xã Đồng Hới.


Tháng 12 năm 1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI  của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối Đổi mối toàn diện nền kinh tế - xã hội , đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 1986-1990. Việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đã tác động lên toàn bộ nền kinh tế - xã hội, tạo ra những thay đổi quan trọng trong mọi lĩnh vực. Do ý nghĩa chiến lược, phạm vi bao quát rộng lớn và toàn diện của công cuộc đổi mới nên trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới ngành giáo dục, đào tạo gặp nhiều lúng túng. 

Trên địa bàn Quảng Bình, hệ thống giáo dục đã đi vào thực hiện chương trình cải cách nhưng những điều kiện vật chất đảm bảo cho việc triển khai nội dung cải cách còn rất thiếu thốn và nghèo nàn. Vì vậy, khi bước vào thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới, hệ thống giáo dục trên địa bàn Quảng Bình gần như phải tổ chức lại từ đầu. Trong hoàn cảnh đó các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Quảng Bình khởi động sự nghiệp giáo dục bằng việc làm đầu tiên là tạo ra sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng. Các cơ quan quản lý cũng như các cơ sở giáo dục, đào tạo đón nhận nội dung đổi mới giáo dục chỉ với niềm tin và dần dần cùng với sự cải thiện về điều kiện vật chất nhờ những tháo gỡ những ràng buộc của cơ chế quan liêu, bao cấp đã mang lại những sắc diện mới cho hệ thống giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, trước năm 1989, tuy công cuộc đổi mới diễn ra đẫ được 3 năm nhưng hệ luỵ của thời kỳ suy thoái kinh tế vẫn là một trở lực lớn. Trong khi đó, địa bàn Quảng Bình nằm ở cực bắc của Huế - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Bình Trị Thiên nên việc đầu tư và sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý gặp nhiều trở ngại. Vì vậy những chuyển động của lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn Quảng Bình trong thời kỳ đầu của công cuộc Đổi mới còn rất khiêm tốn.

5.2. Phát triển giáo dục đào tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tháng 6 năm 1989, thể theo nguyện vọng của nhân dân Bình Trị Thiên, để phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tâm lý, tập quán văn hoá cũng như quy mô, trình độ quản lý của hệ thống chính trị của địa phương, Quốc hội đã quyết định chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Quảng Bình được tái lập với địa giới cũ trước năm 1976.

Việc Quảng Bình trở về địa giới cũ đã tạo ra thuận lợi hết sức cơ bản cho ngành giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.Ngay sau khi chia tách tỉnh, ngành giáo dục đã được thành lập và tổ chức triển khai năm học mới .
* Đa dạng hoá loại hình đào tạo,  nâng cao chất lượng dạy và học

Công việc đầu tiên ngay sau khi thành lập bộ máy lãnh đạo ngành giáo dục, đào tạo là tích cực chống xuống cấp và đưa dần sự nghiệp giáo dục vào thế ổn định. 

Ngành giáo dục đã tập trung giải quyết một số công tác trọng tâm như chuẩn bị tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất để chia tách hai phòng giáo dục huyện Lệ Ninh và huyện Tuyên Hoá thành các phòng giáo dục huện Lệ Thuỷ, huyện Quảng Ninh, huyện Tuyên Hoá và huyện Minh Hoá theo địa giới hành chính.

Thực hiện chủ trương chung, tỉnh đã triển khai chia tách 55 trường phổ thông cơ sở thành 141 trường tiểu học, 73 trường trung học cơ sở, có 55 trường phổ thông cơ sở (có cả cấp 1 và cấp II) chưa chia tách vì thiếu cơ sở vật chất và giáo viên, 7 trường phổ thông trung học, 7 trường phổ thông ghép cấp II và cấp III, 1 trường phổ thông nội  trú cho con em đồng bào các dân tộc ít người, 5 trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề tại 4 huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Đồng Hới.1 trường Trung học sư phạm, 1 trường trung học kinh tế và 1 trường Công nhân kỹ thuật, 124 trường mẫu giáo(A185:317).

Để đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh đã chủ trương đa dạng hoá các loại hình đào tạo; cho trường Trung học kinh tế mở thêm hệ đào tạo Đại học tại chức. Đây là cơ sở đào tạo trình độ đại học đầu tiên của tỉnh Quảng Bình. Các trường Trung học sư phạm mở thêm các hệ B, trường Công nhân kỹ thuật mở thêm các nghề mới như điện dân dụng, xe, máy. Các Trung tâm hướng nghiệp mở thêm các lớp bổ túc văn hoá và các lớp dạy nghề...Nhờ vậy hoạt động giáo dục đã đần đần đáp ứng nhu cầu đi học của nhiều đối tượng.

* Phát triển giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tháng 6 năm 1991, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã xác định mục tiêu của giáo dục, đào tạo là “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có trình độ tri thức và tay nghề, có năng lực tự chủ, năng động và sáng tạo, có đạo đức cách mạng, có tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diệncó năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo được việc làm trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần”(A185:324). Ngành giáo dục mầm non chú trọng cả giáo dục thể chất và trí tuệ cho các cháu. Từ năm 1991 trở đi, các trường mầm non đã bắt đầu thực hiện việc chăm sóc ăn uống cho các cháu ngay tại trường. Ttuy nhiên giai đoạn 1991-1992 chỉ có 50% các cháu được ăn tại nhà trẻ. Vì thế chế độ dinh dưỡng cho các cháu không đồng nhất. Việc theo dõi sức khoẻ của các cháu có hạn chế. Từ năm 1995 trở đi, 100% các cháu đến lớp đã được chăm sóc bữa ăn chu đáo. Công tác phổ cập tiểu học và xoá mù chữ đã được tỉnh tập trung đầu tư và tổ chức thực hiện trong tất cả các địa ơphng, đặc biệt chú trọng các địa vbàn vùng sâu, vùng xa với sự tham gia tích cực của các tổ chức và lực lượng xã hội như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ đội biên phòng và các lực lượng khác. Toàn tình đã có 146/154 xã đã hoàn thành phổ cập tiểu học và xoá mù. Ngày mồng 3 tháng 5 năm 1996, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ra quyết định công nhận tỉnh Quảng Bình hoàn thành công tác này đúng chuẩn của Nhà nước đã quy định.
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Ngành giáo dục phổ thông đã có những phát triển vượt bậc so với các năm trước và so với các ngành học, cấp học trong tỉnh.Hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Nhiều trường đã đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của chính phủ.

Trong hệ thống các trường chuyên nghiệp, tỉnh đã tập trung xây dựng một số trường đa ngành để đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và vùng phụ cận.

Trường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Bình được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học sư phạm do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thành Trường đã kế thừa và phát huy  những truyền thống tốt đẹp của các Trường thuộc ngành sư phạm đã dược thành lập trê địa bàn tỉnh Quảng Bình từ những năm chiến tranh như Trường Sư phạm Trung cấp, Trường Sư phạm 10+3, Trường Cao đẵng sư phạm Quảng Bình để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên trong thời kỳ mới. Từ sự trưởng thành toàn diện của hệ thống tổ chức,quản lý, đội ngũ cán bộ chuyên môn và chất lượng đào tạo, trên cơ sở nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực hco sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Năm 2007, Trường đã được Chính phủ đồng ý cho nâng cấp thành trường Trường Đại học Quảng Bình- Trung tâm đào tạo đại học và sau đại học đa ngành của tinht Quảng Bình và khu vực. 

Trường Trung học Kinh tế vốn được thành lập từ thời kỳ địa bàn Quảng Bình còn nằm trong cơ cấu hành chính của tỉnh Bình Trị Thiên do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quản lý. Sau khu tái lập tỉnh quảng Bình, Trường được giao thêm chức năng đào tạo tai chức cho cán bộ tỉnh các trình độ trung cấp và đại học các ngành kinh tế và giao cho Sở Tài chính - Vật giá quản lý. Từ khi tái lập tỉnh đến năm 200, trường đã đoà tạo hàng nghìn học viên, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho hàng tăm cán bộ, viên  chức trong hệ thống công quyền và các đối tượng khác, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Từ sau năm 1995, Trường chuyển hướng đào tạo toàn diện theo phương thức xây dựng “tổ hợp đào tạo - khoa học - sản xuất” kết hợp các chương trình đào tạo với nghiên cứu thực tế và tổ chức cơ sở sản xuất ngay trong quá trình đào tạo. Ngoài việc nâng cao kiến thức thực tế, sản phẩm do trường sản xuất đã góp phần tăng cường trang thiết bị cho nhà trường và cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân, viên chức. 

Trường công nhân kỹ thuật được thành lập năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở thời kỳ ác liệt nhất. Khi mới thành lập, trường mang tên Trường cơ giới công, nông nghiệp thuộc Ty Nông nghiệp quản lý. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, trường đã đào tạo và cung cấp cho các địa phương trong tỉnh trên 500 cán bộ kỹ thuật , góp phần cùng nhân dân đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân trong điều kiện chiến tranh. 

Sau ngày tái lập tỉnh, Trường đổi tên mới là Trường công nhân kỹ thuật, Trường Trung học kỹ thuật công - nông nghiệp và hiện nay đã được chuyển thành trường Cao đẵng kỹ thuật công - nông nghiệp. Băng nguồn đầu tư của nHà nước và nguồn thu do đào tạo kết hợp với sản xuất, được đã xây dựng được hạ tầng cơ sở tương đối khang trang và đầy đủ diện tích và thiết bị cho các ngành học và cấp học. Hàng năm trường đào tạo trên dưới 1000 học viên có trình độ sơ, trung cấp và đại học tại chức, cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ sở kinh tế trong tỉnh và khu vực.

Trường trung học y tế được thành lập năm 1997, có chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật y, dược có trình độ trung, sơ cấp và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ trong ngành, chủ yếu là cán bộ các trung tân y tế huyện, thanh fphố và phường xã.

Trường có 4 chuyên ngành đào tạo là ỷtung, sơ cấp dược, điều dưỡng, hộ sinh và y sỹ. Kể từ ngày thành lập, Trường đã đào tạo trên 4000 học viên, bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống y tế địa phương và khu vực.

Hệ thống các Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh và các huyện và các trường dạy nghề (trong đó trường dạy nghề thuộc sở Lao động, thương binh và xã hội đã được nâng cấp thành Trường trung học dạy nghề) đã phát triển theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, nhiều loại hình, nhiều đối tượng đào tạo, hình thức đào tạo hết sức linh hoạt. Nhờ vậy tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên có trình độ cao, cán bộ khoa học đầu ngành,nhưng hầu hết các trường chuyên nghiệp trên địa bàn đã liên kết với các trung tâm đại học lớn trong khu vực như Vinh, Huế, Đà Nẵng, các Trung tâm đào tạo của quốc gia như Đại học quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức đào tạo đa ngành, đa cấp, góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực phát triển kinh tế – xã hội nói chung và quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nói riêng.

Trong những năm qua, với vị trí là dộng lực và quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn, kế thừa truyền thống hiếu học và học giỏi của cha ông, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, với sự đóng góp đầy trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, ngành giáo dục đào tạo đã phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu của địa phương. Đến thời điểm năm 2000, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hiện diện một hệ thống cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục và đào tạo tương đối khang trang, tuy chưa phải đã đầy đủ nhưng về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu về diện tích, trang thiết bị cho dạy và học. Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao, các cơ sở đào tạo, các cấp học, ngành học đều được đầu tư phát triển theo hướng đa dạng hoá và chuẩn hoá. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục đầu tư phát triển và xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo Quảng Bình đáp ừng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 

